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PHẦN I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
          I. Sự cần thiết xây dựng đề án: 

Đài Phát thanh - Truyền hình, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là Đài PT-TH cấp huyện), Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn và Trạm phát lại (gọi chung là Đài TTCS) là một kênh thông tin quan trọng để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước, địa phương và thông báo về công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở đến với đông đảo người dân.

Đài PT-TH cấp huyện và Đài TTCS đã được Đảng, chính quyền quan tâm đầu tư xây dựng từ lâu. Nhìn chung, hoạt động của hệ thống Đài PT-TH cấp huyện và Đài TTCS trong thời gian qua vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập. Tỉnh Quảng Trị có đặc thù riêng là địa hình phức tạp, bị chia cắt nhiều; một số vùng lõm, khuất gây ảnh hưởng nhiều đến diện phủ sóng. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa và ảnh hưởng của sự xâm nhập mặn làm cho thiết bị truyền thanh các xã, phường ven biển thường xuyên bị sét, gỉ, hỏng hóc. Nhiều trạm truyền thanh được đầu tư xây dựng từ lâu nên đã xuống cấp trầm trọng. Trang thiết bị kỹ thuật lạc hậu, không đồng bộ, kinh phí duy trì hoạt động thấp; chính quyền một số địa phương chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của hệ thống truyền thanh cơ sở nên thiếu sự quan tâm đầu tư từ cơ sở vật chất, nguồn kinh phí hoạt động đến nguồn nhân lực và công tác quản lý. 
Toàn tỉnh hiện có 141 xã, phường, thị trấn nhưng số lượng Đài TTCS được xây dựng mới chỉ chiếm 1/3 (chưa kể là gần nửa số Đài phải tạm dừng hoạt động do trang thiết bị hư hỏng). Một số Đài huyện chưa được quan tâm đúng mức nên chưa phát huy được hết vai trò trong công tác thông tin, tuyên truyền. Mô hình tổ chức của Đài PT-TH cấp huyện và Đài TTCS trên địa bàn tỉnh chưa thống nhất, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước, ảnh hưởng đến việc phát triển sự nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của truyền thanh cơ sở.

Đối với tỉnh Quảng Trị, trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quan tâm đầu tư cho sự nghiệp phát thanh - truyền hình. Cụ thể là việc triển khai xây dựng các trạm phát sóng khu vực, tăng cường trang thiết bị kỹ thuật cho Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài PT-TH cấp huyện để nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình phát thanh.
Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ: “Ở nhiều vùng nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng, kháng chiến trước đây, vùng biên giới, hải đảo, hoạt động văn hoá còn nghèo nàn, sự chênh lệch về hưởng thụ văn hoá so với thành thị còn lớn”. Do đó, giai đoạn từ nay đến năm 2020, một trong những mục tiêu trọng tâm của Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020 cần phải đạt tới được khẳng định trong Quyết định số 581/QĐ-TTg là: “Tạo mọi điều kiện nâng cao mức hưởng thụ và tham gia hoạt động, sáng tạo văn hoá của nhân dân; phấn đấu từng bước thu hẹp sự chênh lệch về hưởng thụ văn hoá, nghệ thuật giữa thành thị và nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo”.

Bên cạnh đó, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đang đặt ra nhiều yêu cầu bức thiết về phát triển hệ thống đài truyền thanh cơ sở. Phát triển mạnh hệ thống truyền thanh cấp xã đến với đông đảo nhân dân, trong đó có vùng dân tộc thiểu số, nâng cao chất lượng nội dung của chương trình truyền thanh xã, đặc biệt là khu vực không có sóng truyền hình tỉnh. 
Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới đã yêu cầu: “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại về viễn thông, truyền thông đa phương tiện để tổ chức công tác thông tin cơ sở; đồng thời chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền miệng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”. 
Vì vậy, để góp phần đạt được mục tiêu “Củng cố hệ thống thông tin cơ sở, tăng cường nội dung thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của nhà nước và đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của xã hội, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin ”, việc xây dựng và thực hiện Đề án “Đầu tư, nâng cấp Đài Phát thanh - Truyền hình cấp huyện và Đài Truyền thanh cơ sở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025” là rất quan trọng và cần thiết, nhằm: 
- Đánh giá tổng thể hiện trạng, xác định rõ khả năng phát triển, những mặt hạn chế của hệ thống Đài PT-TH cấp huyện, Đài TTCS trên địa bàn để trên cơ sở đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, quản lý thống nhất, nhằm tăng cường năng lực hoạt động Đài PT-TH cấp huyện và Đài TTCS. 

- Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết số 26/NQ-TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 2/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ đã đề ra; Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 6/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở. Thực hiện tốt các mục tiêu, nội dung của Quy hoạch phát triển Báo chí tỉnh Quảng Trị đến năm 2020. 

- Những quan điểm, mục tiêu, giải pháp cụ thể trong Đề án sẽ giúp cho hệ thống Đài PT-TH cấp huyện và Đài TTCS hoạt động đúng định hướng, đúng pháp luật và tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vững chắc.

- Là cơ sở để thực hiện thống nhất về cơ chế, chính sách; đầu tư trang thiết bị kỹ thuật, nguồn nhân lực; tập trung đầu mối quản lý các mục tiêu phát triển hệ thống Đài PT-TH cấp huyện và Đài TTCS ở địa phương.

- Tăng cường khả năng tiếp cận thông tin thường xuyên của người dân, từ đó nắm bắt được thực trạng và định hướng phát triển kinh tế, trang bị kiến thức khoa học kỹ thuật, góp phần đổi mới tư duy, nâng cao năng lực sản xuất, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn. Bên cạnh đó, Đề án sẽ huy động được các nguồn vốn cho việc đưa thông tin về cơ sở nói chung, truyền thanh cơ sở nói riêng từ ngân sách Trung ương, các Chương trình MTQG, nguồn vốn tài trợ nước ngoài, các chương trình hành động, kế hoạch phát triển khác của ngành Thông tin và Truyền thông trong giai đoạn tới.

- Rút ngắn khoảng cách về thông tin giữa các địa phương; vùng, miền, đáp ứng nhu cầu về hưởng thụ văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao dân trí, giáo dục truyền thống cách mạng, những giá trị văn hoá tốt đẹp của dân tộc, địa phương, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đảm bảo ổn định chính trị, an ninh quốc phòng ở cơ sở.

- Sau khi Đề án được triển khai sẽ đảm bảo tính tích hợp, hội tụ về công nghệ từ cấp xã đến cấp huyện, xây dựng mô hình chuẩn về công nghệ - kỹ thuật cho hệ thống truyền thanh cơ sở; đảm bảo đầu tư tiết kiệm, khả năng khai thác hiệu quả, ổn định và lâu dài. Đặc biệt, việc hoàn thiện cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho hệ thống truyền thanh cơ sở chính là giải pháp giải quyết triệt để những khó khăn trong việc mở rộng diện phủ sóng phát thanh của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài PT-TH cấp huyện hiện nay. 
Với mục tiêu toàn diện: xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn từng bước hiện đại; xây dựng cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xây dựng nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; bảo vệ môi trường sinh thái; giữ vững an ninh - trật tự; tăng cường hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; do đó việc xây dựng và thực hiện Đề án còn góp phần hoàn thành quá trình xây dựng chương trình nông thôn mới. 

          II. Căn cứ pháp lý xây dựng đề án:

1. Các văn bản Trung ương:
- Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016

- Luật Tần số Vô tuyến điện ngày 23/11/2009;

- Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn phát sóng phát thanh - truyền hình đến năm 2020; 

- Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 2/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020; 

- Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;
- Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

- Quyết định số 1939/QĐ-TTg ngày 28/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin và truyền thông các vùng biên giới biển, vùng biển, đảo Việt Nam đến năm 2020;

- Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt  Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2016 - 2020;

- Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt  Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020;

- Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 6/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở.
2. Các văn bản địa phương:

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI;

- Quyết định số 1172/QĐ-UBND ngày 22/6/2011 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Báo chí tỉnh Quảng Trị đến năm 2020;
- Kế hoạch số 2892/KH-UBND ngày 22/8/2014 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

- Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 11/02/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về Qui định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức -chính trị xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

 PHẦN II. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH CẤP HUYỆN VÀ ĐÀI TRUYỀN THANH CƠ SỞ
          I. Tổng quan về điều kiện kinh tế - xã hội:

Quảng Trị là một tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ. Phía Bắc giáp tỉnh Quảng Bình, phía Nam giáp tỉnh Thừa Thiên Huế, phía Đông giáp biển Đông, phía Tây giáp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Địa hình của tỉnh thấp dần từ Tây sang Đông, Đông Nam và chia thành 4 dạng địa hình. Do địa hình bị chia cắt mạnh, sông suối, đèo dốc nên gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc xây dựng, phát triển hạ tầng bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. 

Dân số toàn tỉnh khoảng 616,3 nghìn người, mật độ dân số trung bình 130 người/km². Tỷ lệ dân số thành thị chiếm khoảng 29%, nông thôn chiếm 71%. 

          Quảng Trị là tỉnh có cơ cấu đa dân tộc, gồm 3 dân tộc chính: Kinh, Vân Kiều và Pa Cô. Trong đó, dân tộc Kinh chiếm khoảng 91%. Các dân tộc thiểu số Vân Kiều và Pa Cô sinh sống chủ yếu ở các huyện miền núi phía Tây của tỉnh như: Hướng Hóa và Đakrông. 

Tỉnh Quảng Trị có 10 đơn vị hành chính cấp huyện gồm: thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị và 7 huyện: Hải Lăng, Triệu Phong, Vĩnh Linh, Gio Linh, Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ và huyện đảo Cồn Cỏ với tổng số 141 đơn vị hành chính cấp xã (118 xã, 13 phường, 10 thị trấn); 1079 thôn, bản, khu phố (gọi chung là thôn).

Trong 141 đơn vị hành chính cấp xã có 57 xã khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; 117 xã thuộc đối tượng nông thôn mới. 
          II. Hiện trạng Đài PT-TH và Đài TTCS 

1. Hiện trạng hoạt động và mô hình tổ chức: 

Toàn tỉnh hiện có 10 Đài PT-TH cấp huyện và 49 Đài TTCS; 

 Trong đó:
- Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện: 02 Đài (huyện Hướng Hóa và Đakrông). 

- Đài Truyền thanh cấp huyện: 08 Đài (các thành phố, thị xã và huyện còn lại). 

* Mô hình tổ chức Đài PT-TH cấp huyện: Bao gồm Trưởng Đài, Phó Đài và các bộ phận kế toán, phóng viên, kỹ thuật và bộ phận phát thanh (đối với các huyện có trạm phát lại truyền hình có thêm cán bộ phụ trách trạm). 

* Mô hình tổ chức Đài TTCS: Phần lớn chỉ có 1 cán bộ kiêm nhiệm phụ trách cả nội dung và kỹ thuật. Cán bộ kiêm nhiệm chức danh phụ trách Đài TTCS thường là cán bộ văn hóa xã hội, đoàn thanh niên, cựu chiến binh... Nhiều xã đã cử người hoạt động không chuyên trách về thông tin và truyền thông, trong đó có nhiệm vụ phụ trách Đài TTCS. 
2.  Hiện trạng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật:

2.1. Về  Đài PT-TH cấp huyện: 

2.1.1 Về cơ sở vật chất (nhà/trạm):

Một số Đài PT-TH đã được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất mới (năm 2010) như Đài Truyền thanh thành phố Đông Hà với diện tích 680m2, trong đó có 01 phòng ghi âm với diện tích 15m2; 01 phòng đặt máy với diện tích 30m2; 01 hội trường với diện tích 60m2 và 05 phòng làm việc của các bộ phận. Đây là Đài được trang bị cơ sở vật chất khang trang nhất trên địa bàn, còn lại các đài PT-TH và Truyền thanh cấp huyện khác đều đang sử dụng cơ sở vật chất đã xuống cấp hay bị hư hỏng, chưa đáp ứng được yêu cầu của hoạt động truyền thanh, truyền hình như: Đài PT-TH huyện Đakrông 02 nhà làm việc cấp 2 với diện tích 150m2, Đài Truyền thanh huyện Gio Linh 01 nhà làm việc cấp 2 diện tích 913m2… Tất cả đều đã xuống cấp đang cần được xây dựng mới toàn diện và xây dựng bổ sung các phòng chức năng còn thiếu để đáp ứng được yêu cầu của hoạt động truyền thanh.

Cụ thể như sau:

+ Đài Truyền thanh thành phố Đông Hà:

- Nhà làm việc: 01 nhà 3 tầng với tổng diện tích 680m2, được đưa vào sử dụng năm 2010;

- Phòng ghi âm: 01 phòng với diện tích 15m2;

- Phòng đặt máy phát: 01 phòng với diện tích 30m2;

- Phòng làm việc: 05 phòng;

- Hội trường 01 phòng với diện tích 60m2;

- Phòng kho: 02 phòng;

- Nhà bảo vệ: Nhà cấp 4 có 01 phòng với diện tích 15m2.

+ Đài Truyền thanh thị xã Quảng Trị:

- Nhà làm việc: 01 nhà cấp 3 với diện tích 110m2;

- Phòng ghi âm: 01 phòng cấp 3;

- Phòng ghi hình cấp 3;

- Phòng đặt máy: 01 phòng cấp 3 với diện tích 15m2. 

+ Đài Truyền thanh huyện Vĩnh Linh:

- Nhà làm việc: 01 nhà cấp 2 với diện tích 180m2;

- Phòng ghi âm: 01 phòng với diện tích 12m2;

- Phòng đặt máy phát với diện tích 12m2.

(Hiện đang xây dựng trụ sở làm việc mới)

+ Đài Truyền thanh huyện Gio Linh:

- Nhà làm việc: 01 nhà cấp 2 với diện tích 120 m2 xây dựng từ năm 2004 đến nay vừa xuống cấp, vừa thiếu phòng làm việc, không đáp ứng yêu cầu công việc.

- Phòng ghi âm cấp 2 diện tích 12 m2; 

- Phòng đặt máy phát cấp 2 diện tích 12 m2.

+ Đài Truyền thanh huyện Cam Lộ:

- Nhà làm việc: 01 nhà cấp 3 với diện tích 200m2;

- Phòng ghi âm: 01 nhà cấp 3 với diện tích 5m2;

- Phòng đặt máy phát: 01 phòng cấp 3 với diện tích 6m2.

+ Đài Truyền thanh huyện Triệu Phong:

- Nhà làm việc: 01 nhà cấp 2 với diện tích 200m2;

- Phòng ghi âm: 01 phòng cấp 2 với diện tích 12m2;

- Phòng đặt máy: 01 phòng cấp 2 với diện tích 15m2;

- Phòng phóng viên: 01 phòng cấp 2 với diện tích 15m2. 
+ Đài Truyền thanh huyện Hải Lăng:

- Nhà làm việc: 01 nhà làm việc 1 tầng có 04 phòng, 

- Phòng ghi âm: 01 phòng với diện tích 28m2;

- Phòng đặt máy phát: 01 phòng với diện tích 28 m2.

+ Đài Phát thanh - Truyền hình huyện Đakrông:

- Nhà làm việc cấp 2 với diện tích 150m2;

- Phòng ghi âm: 01 phòng cấp 2 với diện tích 9m2; 

- Phòng đặt máy phát: 02 phòng cấp 2 với diện tích 18m2. 
+ Đài Phát thanh - Truyền hình huyện Hướng Hóa:

- Nhà làm việc: 01 nhà cấp 4 với diện tích 376m2;

- Phòng ghi âm cấp 4 với diện tích 18,5m2;

- Phòng ghi hình cấp 4 với diện tích 18,5m2;

- Phòng đặt máy phát cấp 4 với diện tích 45m2. 
+ Đài Phát thanh-Truyền hình huyện đảo Cồn Cỏ:

- Nhà làm việc: 01 nhà cấp 4 với diện tích 150m2; 

- Phòng ghi âm cấp 4 với diện tích 10m2;

- Phòng đặt máy phát cấp 4 với diện tích 18m2.

2.1.2 Về trang thiết bị, máy móc:

Hầu hết các Đài PT-TH cấp huyện trên địa bàn được đầu tư trang thiết bị và máy móc phục vụ cho công tác truyền thanh từ những ngày mới thành lập nên đến nay, các trang thiết bị, máy móc đã lạc hậu. Một số thiết bị không còn phù hợp với sự phát triển của công nghệ đã ảnh hưởng chất lượng tuyên truyền trên địa bàn. Cụ thể như sau:

+ Đài Truyền thanh thành phố Đông Hà:

Phục vụ công tác sản xuất chương trình phát thanh có 02 máy phát sóng FM, trong đó 01 máy công suất từ 150W nâng lên 300W vào năm 2009 (nay dùng dự phòng), 01 máy công suất 500W được đầu tư vào năm 2014; 01 cột ăng ten trụ đứng cao 42m, đầu tư năm 2010 chưa được sơn sửa lại, hệ thống chống sét đã xuống cấp; 49 cụm thu sóng FM, trong đó có hơn một nửa là cũ kỹ đầu tư đã lâu; 4 máy quay phim, trong đó có 02 máy quay phim đạt chuẩn khuôn hình quy định chuẩn HD16-9; 8 máy vi tính thực hiện thao tác văn bản, tin bài; 02 máy dựng phi tuyến, trong đó 01 máy đầu tư năm 2009 (nay xuống cấp trầm trọng), 01 máy đầu tư năm 2015; 5 máy ghi âm mini đầu tư từ năm 2013 đến nay.

(Chi tiết tại Phụ lục số 01A)
+ Đài Truyền thanh thị xã Quảng Trị:

Phục vụ công tác sản xuất chương trình phát thanh, Đài có 02 máy phát sóng FM: 150W đang bị sự cố sóng hài chưa được khắc phục vì chưa có kinh phí và 01 máy phát công suất 200W. Có 03 camera kỹ thuật số. Hệ thống cột Anten dây co cao 30m đưa vào sử dụng năm 2009; 39 cụm loa FM gồm 69 loa được bố trí tại các trục đường và các điểm công cộng, các khu phố, thôn trên địa bàn thị xã. Máy phát và các thiết bị máy móc, máy nổ do sử dụng lâu năm nên thường xuyên bị hư hỏng ảnh hưởng rất lớn đến công tác tuyên truyền. Bên cạnh đó,  nhiều trang thiết bị, máy móc để phục vụ tuyên truyền như: Máy vi tính, máy dựng phi tuyến, máy ghi âm…. của Đài vẫn còn thiếu chưa đáp ứng được nhu cầu tác nghiệp cho đội ngũ phóng viên và kỹ thuật.
(Chi tiết tại Phụ lục số 02A)
+ Đài Truyền thanh huyện Vĩnh Linh:

Phục vụ công tác sản xuất và phát sóng chương trình phát thanh, Đài có 01 máy phát sóng FM công suất 500W hiệu EMICO đưa vào sử dụng năm 2011; 01 máy phát sóng 150W được nâng cấp lên 300W làm máy dự phòng. Trong đó, máy phát sóng dự phòng 300W bị hài, công suất yếu, máy 500W hay tụt sóng, nên không phát huy hết công suất. Các thiết bị kỹ thuật của Đài đều xuống cấp do quá lâu chưa được đầu tư mới như: Máy vi tính, phụ kiện kèm theo dựng chương trình phát thanh địa phương, hệ thống phi tuyến dựng chương trình truyền hình, máy camera, máy ghi âm và vi tính hoạt động nghiệp vụ cho phóng viên biên tập, chưa có mcro chuyên dụng cho phát thanh viên đọc chương trình địa phương nên chất lượng âm thanh thấp.

(Chi tiết tại Phụ lục số 03A)
+ Đài Truyền thanh huyện Gio Linh:

Phục vụ công tác sản xuất và phát sóng chương trình phát thanh, Đài có 02 máy phát sóng FM công suất 150W nâng cấp lên 300W hiệu EMICO đưa vào sử dụng năm 2010 (trong đó 1 máy công suất suy giảm xuống còn 170W, 1 máy còn 140W); 02 chấn tử của Anten máy phát bị hỏng; Có 01 bộ máy vi tính sản xuất chương trình phát thanh đưa vào sử dụng năm 2010, 01 Radio Cassette đưa vào sử dụng năm 2008; 01 bàn Mixer đưa vào sử dụng 2006; hệ thống cột Anten dây co cao 42m đưa vào sử dụng năm 2012 nay đã xuống cấp, 02/03 nhánh tiếp địa không đảm bảo; thiết bị dựng hình phi tuyến và máy camera dùng để cộng tác với Đài PT-TH tỉnh xuống cấp, không tương thích, đồng bộ nên chất lượng thấp. 

(Chi tiết tại Phụ lục số 04A)
+ Đài Truyền thanh huyện Cam Lộ:

+ Phục vụ công tác sản xuất chương trình phát thanh, Đài có 01 máy phát sóng 200W (đã hỏng), 1 máy 300W (được nâng cấp từ máy 200W). Máy phát sóng đang hoạt động hiện công suất phát ra khoảng 140W nên không phát huy hết công suất, chất lượng sóng sạch không cao.
+ Các thiết bị kỹ thuật của Đài huyện đều xuống cấp do quá lâu chưa được đầu tư mới như: Máy vi tính và phụ kiện kèm theo dựng chương trình phát thanh địa phương, hệ thống phi tuyến dựng chương trình truyền hình, máy camera, máy ghi âm và máy vi tính hoạt động nghiệp vụ cho phóng viên, biên tập.

+ Chưa có phòng thu bá âm nên không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật thu âm. Hệ thống micro phòng bá âm đang dùng loại thông thường, chưa có micro chuyên dụng cho phát thanh viên đọc chương trình địa phương nên chất lượng âm thanh thấp.

(Chi tiết tại Phụ lục số 05A)
+ Đài Truyền thanh huyện Triệu Phong:
Phục vụ công tác sản xuất chương trình phát thanh, Đài có 02 máy phát sóng FM công suất 500W đưa vào sử dụng năm 2013 (01 máy đã bị hỏng); 02 máy tính sản xuất chương trình phát thanh phi tuyến đưa vào sử dụng năm 2013; 25 cụm loa; có 01 máy phát điện 5 KW; hệ thống cột Anten dây co cao 40m đưa vào sử dụng năm 2001.

(Chi tiết tại Phụ lục số 06A)
+ Đài Truyền thanh huyện Hải Lăng:

Để phát sóng chương trình phát thanh Đài có 01 máy phát sóng FM công suất 500W hiệu EMICO đưa vào sử dụng năm 2009 đến nay đã bị xuống cấp, công suất phát sóng sụt giảm còn dưới 200W, không đủ công suất phát, chỉ phủ sóng đến 1/3 số xã trên địa bàn huyện, trong khi không có máy phát dự phòng. Hầu hết các thiết bị phục vụ công tác sản xuất chương trình PTTH như máy vi tính, đầu trộn Mixer, máy phát sóng…. do chương trình mục tiêu quốc gia trang cấp đến nay đã cũ và lạc hậu. 02 máy quay camera trong đó 1 máy thường xuyên hỏng hóc; máy nổ để phát điện dự phòng đã hỏng hoàn toàn; cột Anten dây co cao 42m được nâng cấp, cải tạo năm 2014; có 11 cụm thu FM và 22 loa;
(Chi tiết tại Phụ lục số 07A)

+ Đài Phát thanh - Truyền hình huyện Đakrông:

Hệ thống phát hình: Đài có 01 bộ thu tín hiệu vệ tinh băng C; máy phát hình 300W;  01 hệ thống dựng hình phi tuyến.

Hệ thống phát thanh: Phục vụ công tác sản xuất chương trình phát thanh, máy phát thanh FM 150W, 01 bộ thu tín hiệu vệ tinh băng C, 01 bàn trộn âm thanh, cụm thu truyền thanh không dây công suất >25W.
Trang thiết bị kỷ thuật phục vụ cho công tác PT-TH đang còn thiếu và lạc hậu như: máy camera, bộ dựng phi tuyến, máy tính dựng chương trình phát thanh….. Hệ thống máy PT-TH công suất nhỏ kết hợp với địa hình đồi núi nên diện phủ sóng hẹp chưa đáp ứng nhu cầu của công chúng.

(Chi tiết tại Phụ lục số 08A)
+ Đài Phát thanh - Truyền hình huyện Hướng Hóa:

Hệ thống phát hình: Đài có 03 máy phát hình: Máy 500W đầu tư từ năm 2009, phát kênh 12; máy 300W đầu tư từ năm 1998 phát kênh 7; máy 200W đầu tư từ năm 2005 phát kênh 29; bộ cộng kênh VHF 4 kênh đầu tư năm 2005; tivi kiểm tra 21 inch 4 cái; bộ thu tín hiệu vệ tinh băng C 1 cái đầu tư năm 2004; bộ thu tín hiệu vệ tinh băng Ku 1 cài đầu tư năm 2005; bộ máy tính sản xuất chương trình truyền hình phi tuyến tính 03 cái đầu tư năm 2007-2011; camera ghi hình 03 cái đầu tư từ năm 2004-2011. 
Hệ thống phát thanh: Phục vụ công tác sản xuất chương trình phát thanh, Đài có 01 máy phát thanh 500W (phát tại tần số 97,2); máy 2KW tiếp nhận của VOV; bộ thu tín hiệu vệ tinh băng C; cụm thu truyền thanh không dây KTS công suất trên 25W; hệ thống cột anten dây co cao 70 mét đầu tư năm 1997.
 (Chi tiết tại Phụ lục số 09A)
+ Đài Phát thanh-Truyền hình huyện đảo Cồn Cỏ:

Hệ thống phát hình: Đài có 01 máy phát hình hiệu EMICO 100W phát lại kênh VTV1 đầu tư năm 2009 (chất lượng kém); 01 camera NXCam của Sony, đầu tư năm 2015; 02 máy vi tính để bàn HP; 01 đầu đọc băng HĐV đầu tư năm 2014, 01 máy quay camera HDV-1000P đầu tư năm 2009; 01 máy quay NXCam của Sony; 01 máy ảnh Canon 60D, 02 đầu thu vệ tinh đầu tư năm 2009; 01 máy phát điện  Hyun dai 5,5,KW
Hệ thống phát thanh: 02 máy phát FM 30W  và 300W (năm 2014); 01máy hút ẩm; 01 ổn áp Li oa 5 KW, 01 micro thu âm; 2 Mixer; 10 cụm loa FM
(Chi tiết tại Phụ lục số 10)
Qua khảo sát, trang thiết bị sử dụng tại các Đài PT-TH cấp huyện được đánh giá đang hoạt động tốt chiếm 4,48%, khá chiếm 32,84%; trung bình chiếm 35,82% và tỷ lệ hỏng, kém chiếm 26,87%. Các trang thiết bị này chủ yếu được sản xuất ở Việt Nam, Indonexia, Đài Loan, Philippin, Trung Quốc, Malaysia… Hệ thống sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình, phòng sản xuất chương trình theo tiêu chuẩn... đều chưa có; cụ thể:

- Máy phát thanh FM: Thiết bị đang hoạt động tốt chiếm 17,65%, khá chiếm 11,76%; trung bình chiếm 47,06% và tỷ lệ hỏng, kém chiếm 23,53%. 
- Loa và cụm thu không dây: Thiết bị đang hoạt động ở mức khá chiếm 20,00%; trung bình chiếm 20,00% và tỷ lệ hỏng, kém chiếm 60,00%. 
- Thiết bị phụ trợ; anten: Thiết bị đang hoạt động ở mức khá chiếm 50,00%; trung bình chiếm 40,00% và tỷ lệ hỏng, kém chiếm 10,00%. 
2.2.  Về Đài TTCS:

+ Theo đánh giá hiện trạng đến ngày 30/4/2017, toàn tỉnh hiện có 49 xã đã có hệ thống Đài TTCS với 2 dạng: truyền thanh hữu tuyến và truyền thanh vô tuyến (không dây). Trong đó: 

- 17 Đài đang hoạt động ở mức khá, tốt (toàn bộ là đài truyền thanh vô tuyến);

- 22 Đài đang hoạt động ở mức trung bình, phạm vi phủ sóng hẹp, còn thiếu trang thiết bị; cần phải đầu tư nâng cấp (trong đó có 05 Đài truyền thanh hữu tuyến, còn lại là Đài truyền thanh vô tuyến);

- 10 Đài đã hư hỏng hoàn toàn, không hoạt động, cần phải đầu tư thay thế (trong đó có 03 Đài truyền thanh hữu tuyến, còn lại là Đài truyền thanh vô tuyến);

+ Đối với hệ thống truyền thanh không dây, phần lớn được các Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án, nguồn kinh phí khác... trang cấp để truyền tải thông tin đến người dân. Tuy nhiên đến nay, do nhiều lý do khách quan và chủ quan, các đài truyền thanh không dây nói trên đều không còn hoạt động do máy phát FM lâu năm không đủ chất lượng nên công suất giảm, diện phủ sóng bị thu hẹp. Nhiều đài truyền thanh trên địa bàn đã ngừng hoạt động trong một thời gian dài. 

+ Đối với hệ thống truyền thanh hữu tuyến, trong mùa mưa bão, các đài truyền thanh hữu tuyến hay bị gãy, đổ trụ kéo dây, đường dây và hệ thống loa hỏng không đủ điều kiện thay thế. Các cụm thu thanh tự động ở các thôn, làng thường xuyên bị lệch hoặc nhiễu sóng. Do không đủ điều kiện để thay thế, củng cố, nâng cấp nên trang thiết bị, máy móc ở các Đài TTCS đã bị xuống cấp, hư hỏng. 

2.2.1 Về cơ sở vật chất (nhà/trạm)

Đa số đang sử dụng chung với phòng làm việc của UBND xã (đặt trong hội trường UBND; ghép chung với phòng làm việc) và đã xuống cấp; cần được sửa chữa và xây dựng mới.

2.2.2 Về trang thiết bị, máy móc 

+ Số lượng trang thiết bị còn sử dụng chỉ ở mức khá và trung bình (trừ một số thiết bị được đầu tư từ năm 2011 trở lại đây). Đa số là trang thiết bị do Việt Nam, Indonexia, Đài Loan, Philippin, Trung Quốc, Malaysia sản xuất. Còn lại phần lớn lạc hậu, cũ kỹ, thường xuyên bị hỏng hoặc bị hỏng không sử dụng được. 

+ Thực trạng hạ tầng kỹ thuật hệ thống Đài TTCS cụ thể như sau:

* Thành phố Đông Hà: Chỉ có 01/09 phường (phường 2) có Đài TTCS  sử dụng phương thức truyền dẫn hữu tuyến. Hiện đã xuống cấp, thiết bị lạc hậu, không đồng bộ, thường xuyên hư hỏng nên hiệu quả hoạt động không cao. 

(Chi tiết tại Phụ lục số 01B)


* Thị xã Quảng Trị: 01/05 xã, phường có Đài TTCS (xã Hải Lệ). Công tác tuyên truyền chủ yếu dựa vào hệ thống loa của các khu phố, thôn, nhưng hiện đã xuống cấp và hệ thống tăng âm, đường dây cũng đã cũ, lạc hậu do không có kinh phí duy tu, bảo dưỡng.

(Chi tiết tại Phụ lục số 02B)
* Huyện Vĩnh Linh: 1/22 xã, thị trấn có Đài TTCS (xã Vĩnh Thái), ở 21 xã còn lại chưa có đài truyền thanh nhưng đã sử dụng các cụm loa FM rải rác ở các thôn để thực hiện phát thanh. Có 4 xã hoàn toàn không sử dụng cụm loa.

(Chi tiết tại Phụ lục số 03B)
* Huyện Gio Linh: 03/21 xã, thị trấn có Đài TTCS (xã Gio Hải, Trung Giang và Trung Hải), 100% đài sử dụng phương thức truyền dẫn bằng vô tuyến. Còn lại một số trạm truyền thanh thôn hoạt động với hình thức truyền dẫn bằng hữu tuyến (Máy tăng âm 300W) chủ yếu dùng để phục vụ thông báo thông tin thời sự nội bộ, chưa có thiết bị để tiếp âm Đài huyện, Đài tỉnh.
(Chi tiết tại Phụ lục số 04B)
* Huyện Cam Lộ: 09/09 xã, thị trấn có Đài TTCS, 100% đài sử dụng phương thức truyền dẫn bằng vô tuyến. Cả 09 Đài này mới được đầu tư từ năm 2011 trở lại đây nên đều đang hoạt động khá, tốt.

(Chi tiết tại Phụ lục số 05B)
* Huyện Triệu Phong: 09/19 xã, thị trấn có Đài TTCS, 100% đài sử dụng phương thức truyền dẫn bằng vô tuyến. Trong tổng số 09 Đài TTCS đều được đầu tư từ lâu nên đến thời điểm này đã xuống cấp và hoạt động ở mức trung bình (01 Đài TTCS đã hư hỏng hoàn toàn - Đài TT xã Triệu Trung)
(Chi tiết tại Phụ lục số 06B)
* Huyện Hải Lăng: 10/20 xã, thị trấn có Đài TTCS, trong đó có 07 trạm truyền dẫn tín hiệu hữu tuyến (có dây), còn lại 03 đài vô tuyến. Ngoài ra, trên địa bàn còn có một số trạm truyền thanh thôn hoạt động với hình thức truyền dẫn bằng hữu tuyến chủ yếu dùng để phục vụ thông báo thông tin thời sự nội bộ, chưa có thiết bị để tiếp âm Đài huyện, Đài tỉnh. Trong 10 Đài TTCS có 01 đài đang hoạt động tốt, 01 đài hoạt động khá và 04 đài hoạt động ở mức trung bình (các đài hữu tuyến); 04 Đài bị hư hỏng không hoạt động được (01 vô tuyến, 03 hữu tuyến);
(Chi tiết tại Phụ lục số 07B)
* Huyện Đakrông: 07/14 xã, thị trấn có Đài TTCS, 100% đài sử dụng phương thức truyền dẫn bằng vô tuyến. Đa số các đài được đầu tư năm 2011 từ nguồn kinh phí CTMTQG đưa thông tin về cơ sở nên đều đang hoạt động được ở mức trung bình và tốt (xã Ba Nang). Riêng Đài TTCS xã Tà Long được đầu tư từ năm 2008-2009 đã hư hỏng hoàn toàn; 
(Chi tiết tại Phụ lục số 08B)
* Huyện Hướng Hóa: 06/22 xã, thị trấn có Đài TTCS, 100% đài sử dụng phương thức truyền dẫn bằng vô tuyến. Đa số các đài được đầu tư những năm gần đây từ nguồn kinh phí CTMTQG đưa thông tin về cơ sở nên đều đang hoạt động được ở mức trung bình (04 Đài); Riêng các Đài TTCS tại xã Hướng Lộc và xã Húc được đầu tư từ năm 2008 đã hư hỏng hoàn toàn;
(Chi tiết tại Phụ lục số 09B)
* Huyện đảo Cồn Cỏ: Không có Đài TTCS.

2.2.3 Về tỷ lệ đầu tư trang thiết bị: 

Theo số liệu điều tra, một số huyện đã có đầu tư đài TTCS, tuy nhiên số lượng đầu tư rất thấp như: Huyện Gio Linh, huyện Hướng Hóa, huyện Đakrông, thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị; cao nhất là huyện Cam Lộ có tỷ lệ đầu tư trang thiết bị truyền thanh cơ sở đạt 100%. Tỷ lệ đầu tư trang thiết bị truyền thanh cơ sở chung cho cả tỉnh chỉ đạt 34,75%. 

3.  Hiện trạng nguồn nhân lực: 

Tại các Đài TTCS phần lớn là có 1 cán bộ kiêm nhiệm phụ trách cả nội dung và kỹ thuật. Cán bộ kiêm nhiệm phụ trách Đài TTCS thường là cán bộ văn hóa xã hội, đoàn thanh niên, cựu chiến binh...

Hầu hết cán bộ làm công tác truyền thanh cơ sở chưa được đào tạo đúng chuyên ngành, trình độ chủ yếu là tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, một số có bằng trung cấp, cao đẳng, đại học nhưng không đúng chuyên ngành báo chí, phát thanh - truyền hình. Tiêu chí để chọn cán bộ phụ trách Đài TTCS chủ yếu là người gần trụ sở xã, có điều kiện về hoàn cảnh gia đình, có chút ít hiểu biết về sử dụng tăng âm, loa đài.

Để đảm bảo cho cán bộ làm công tác truyền thanh nắm được các phương pháp, kỹ năng cơ bản, những năm gần đây, Sở Thông tin và Truyền thông đã mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác báo chí và kỹ thuật, đồng thời thường xuyên trực tiếp hướng dẫn nhằm không ngừng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thanh và tuyên truyền cấp xã. Tuy nhiên, cán bộ phụ trách thường xuyên thay đổi vị trí công tác dẫn đến tình trạng cán bộ phụ trách không ổn định, thiếu kinh nghiệm, chưa nắm chắc chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là kỹ năng khai thác tư liệu, viết tin bài, biên tập, xử lý thông tin. Do vậy, hoạt động của Đài TTCS có lúc, có nơi bị gián đoạn, hiệu quả tuyên truyền chưa cao. 

3.1.  Về Đài PT-TH cấp huyện:

Theo số liệu khảo sát đến tháng 5/2017, nhân lực Đài PT-TH cấp huyện trên toàn tỉnh có 97 người.

 Về trình độ chuyên môn: Trình độ đại học có 62 người (chiếm 63,92%), cao đẳng 11 người (chiếm 11,34%), trung cấp 18 người (chiếm 18,56%), còn lại là trình độ khác (chiếm 6,19%).

Có 74 người thuộc biên chế Nhà nước (chiếm 76,29%), hợp đồng 23 người (chiếm 23,71%).

Cụ thể như sau: 

+ Đài Truyền thanh thành phố Đông Hà:

 Có 09 công chức và viên chức (08 biên chế, 01 hợp đồng). Trong đó có 01 Trưởng đài (Biên tập viên), 06 phóng viên, 02 kỹ thuật viên, 01 kế toán kiêm phát thanh viên.

Về trình độ chuyên môn: 04 cử nhân báo chí, 02 cử nhân ngữ văn, 01 cử nhân lịch sử; 01 cao đẳng PTTH; 01 cao đẳng kế toán;
Về trình độ lý luận chính trị - hành chính: 03 trung cấp, 02 chứng chỉ trung cấp, 02 sơ cấp.
+ Đài Truyền thanh thị xã Quảng Trị:

Có 05 cán bộ, 01 bảo vệ; trong đó có 01 Trưởng đài, 01 phó đài, 02 cán bộ kỹ thuật, 01 cán bộ phụ trách nội dung. Trong đó có 04 người có trình độ đại học, 01 trung cấp. Về trình độ chính trị có 01 cao cấp, 02 trung cấp chính trị. Đài có 05 đảng viên.
+ Đài Truyền thanh huyện Hải Lăng: 

Có 07 cán bộ (05 biên chế, 02 hợp đồng). Trong đó có 01 trưởng đài, 01 phó trưởng đài kiêm phóng viên, 01 phóng viên, 02 kỹ thuật viên, 02 nhân viên hợp đồng phụ trách kế toán kiêm bảo vệ và phát thanh viên kiêm văn thư; trong đó có 04 cử nhân, 03 trung cấp. Về trình độ chính trị có 01 cử nhân chính trị, 01 cao cấp chính trị, 02 trung cấp chính trị. Đài có 06 đảng viên.

+ Đài Phát thanh - Truyền hình huyện Đakrông:

Có 19 cán bộ (15 biên chế, 04 hợp đồng) trong đó 01 trưởng đài, 01 phó trưởng  đài, 11 kỹ thuật , 03 phóng viên; 01  biên tập viên, 02 phát thanh viên, 01 kế toán. Có 14 người có trình độ đại học, 02 người có trình độ cao đẳng, 03 người có trình độ trung cấp. 
Về trình độ chính trị có 03 cao cấp, 02 trung cấp chính trị. 

+ Đài Truyền thanh huyện Gio Linh:

Có 07 cán bộ (06 biên chế, 01 hợp đồng) trong đó 01 trưởng đài làm công tác quản lý chung, chịu trách nhiệm nội dung chương trình, 01 phó trưởng đài làm nhiệm vụ biên tập và phát thanh viên, 02 phóng viên, 02 kỹ thuật viên, 01 kế toán (cơ quan hợp đồng). Trong đó 06 người có trình độ đại học, 01 trung cấp. Về trình độ chính trị, có 01 cao cấp,  03 trung cấp chính trị. 
+ Đài Phát thanh - Truyền hình huyện đảo Cồn Cỏ:

Có 02 cán bộ, trong đó: có 01 nhân viên Phòng Kinh tế - Xã hội làm phát thanh viên, viết tin bài kiêm nhiệm thêm các công việc khác; 01 chuyên viên văn hóa Phòng Kinh tế - Xã hội phụ trách kỹ thuật, đưa tin các hoạt động trên địa bàn huyện và kiêm nhiệm các công việc khác. 100% có trình độ đại học. Về trình độ chính trị: 02 sơ cấp chính trị. Đài có 01 đảng viên, 01 đoàn viên.

+ Đài Phát thanh - Truyền hình huyện Hướng Hóa:

Đây là một trong những đơn vị có số lượng cán bộ, nhân viên đông đảo nhất với 21 người (16 biên chế, 05 hợp đồng), trong đó 01 trưởng đài, 1 phó trưởng đài, 07 kỹ thuật viên, 07 phóng viên, 04 quay phim, 01 phát thanh viên kiêm kế toán. trong đó có 09 đại học, 03 cao đẳng, 04 trung cấp, còn lại là kỹ thuật. 

+ Đài Truyền thanh huyện Cam Lộ:

Có 05 cán bộ biên chế, trong đó có 01 trưởng đài, 01 phó trưởng đài, 01 kỹ thuật viên, 01 phóng viên; 01 quay phim; Trong đó: 03 đại học, 01 cao đẳng, 01 trung cấp; 02 trung cấp chính trị; 

+ Đài Truyền thanh huyện Vĩnh Linh:

Toàn đài có 10 cán bộ (08 biên chế, 02 hợp đồng) trong đó có 01 trưởng đài, 01 phó trưởng đài, 03 phóng viên, 01 phát thanh viên, 03 kỹ thuật viên, 01 kế toán. Tất cả có trình độ đại học.
+ Đài Truyền thanh huyện Triệu Phong:

Có 07 cán bộ (06 biên chế, 01 hợp đồng), trong đó có 01 trưởng đài, 02 kỹ thuật, 04 phóng viên. Trong đó có 05 đại học, 01 cao đẳng, 01 trung cấp. Về trình độ chính trị, có 01 trình độ chính trị trung cấp, 04 sơ cấp. 
Nhìn chung, về trình độ học vấn của cán bộ các đài cấp huyện tương đối đáp ứng được yêu cầu. Tuy nhiên, số lượng người được đào tạo về đúng chuyên ngành còn thấp, một số đài huyện bố trí nguồn nhân lực và quản lý vẫn còn chưa phù hợp nên vẫn không phát huy hết hiệu quả và năng lực cán bộ đã được điều động và bổ nhiệm.
3.2.  Về Đài TTCS:

Với 49 người đang làm việc tại hệ thống Đài TTCS, hầu hết thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm của cán bộ văn hóa thông tin, 70% cán bộ có hưởng phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách, một số xã có hợp đồng cán bộ để phụ trách đài xã. Nguồn nhân lực của Đài TTCS thường không ổn định. Một số cán bộ của đài trưởng thành trong công tác truyền thanh, khá về chuyên môn được điều chuyển hay tìm một công việc khác phù hợp hơn với bản thân. Trong khi đó, một số cán bộ không có chuyên môn về truyền thanh lại được bố trí làm công tác truyền thanh; chưa được đào tạo về nghiệp vụ viết và biên tập tin, bài cũng như không có chuyên môn kỹ thuật (thao tác vận hành máy, sửa chữa kỹ thuật đơn giản… ), từ đó ảnh hưởng đến chất lượng nội dung chương trình không cao và còn nhiều hạn chế trong tham mưu cho lãnh đạo địa phương về công tác truyền thanh cơ sở. 
Trong thời gian qua, các cơ quan chuyên môn cấp trên đã tổ chức các lớp tập huấn (bồi dưỡng ngắn ngày) để nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ Đài TTCS làm nòng cốt cho công tác phát thanh, truyền thanh. Tuy nhiên, do liên tục thay đổi vị trí công tác nên phần lớn đội ngũ cán bộ đài TTCS chưa được đào tạo chuyên môn có tính chất hệ thống, lâu dài, các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ mở chưa nhiều và thường xuyên, nên hoạt động của đài còn hạn chế.

4.  Về cơ chế, chính sách và kinh phí hoạt động: 
4.1. Về Đài PT-TH cấp huyện:

Để các Đài PT-TH cấp huyện phát triển và hoạt động đúng định hướng, bên cạnh việc quản lý bằng pháp luật, chính quyền một số địa phương đã có chính sách hỗ trợ đối với những người làm công tác truyền thanh nhằm động viên cán bộ truyền thanh yên tâm công tác, gắn bó với nghề. Tuy nhiên, sự hỗ trợ này chưa tương xứng, chưa đủ sức khuyến khích, động viên cán bộ, phóng viên, biên tập viên các đài tham gia viết tin, bài. Chế độ nhuận bút cho Đài PT-TH cấp huyện ở một số địa phương chưa thực hiện được hoặc thực hiện ở mức còn thấp do điều kiện ngân sách địa phương còn hạn chế. Chính vì thế đã có nhiều cán bộ truyền thanh không trụ lại lâu với công việc mình yêu thích chỉ vì các chính sách hỗ trợ đối với cán bộ đài truyền thanh chưa được quan tâm đúng mức.

Ngày 17/12/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Qui định về chế độ nhuận bút thù lao đối với tác phẩm báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên do ngân sách mỗi địa phương một khác nên một số huyện chi trả rất thấp, một số huyện còn không chi trả vì vậy cũng có ảnh hưởng đến chất lượng và số lượng tin bài:

Đài Truyền thanh huyện Triệu Phong chi trả 10.000 đồng/tin và 15.000 -20.000 đồng/bài, Đài Truyền thanh thị xã Quảng Trị chi trả 15.000 - 20.000 đồng/tin và 40.000 -  60.000 đồng/bài, Đài Truyền thanh huyện Vĩnh Linh chi trả 5.000 đồng/tin và 10.000 đồng/bài. Đài Truyền thanh huyện Gio Linh, Hải Lăng mức nhuận bút có cao hơn so với các đài trong tỉnh với 30.000 đồng/tin và 50.000 đồng/bài… Đối với huyện Cam Lộ, UBND huyện Cam Lộ phê duyệt mức chi trả nhuận bút đối với phát thanh là 30.000 đồng/tin và 50.000 đồng/bài, nhuận bút Chương trình tọa đàm phát thanh tương đương một chương trình thời sự 15 phút là 260.000 đồng.

Riêng 02 Đài Phát thanh - Truyền hình huyện Hướng Hóa và huyện Đakrông đến nay chưa thực hiện việc chi trả nhuận bút cho phóng viên và cộng tác viên. 

4.2.  Về Đài TTCS:

Để giải quyết vấn đề phụ cấp cho người phụ trách Đài Truyền thanh xã, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 11/02/2014 quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, theo đó, bố trí chức danh Thông tin - Truyền thông (phụ trách Đài Truyền thanh xã) với mức phụ cấp từ 1 đến 1,3, tùy theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

Bên cạnh đó, một số xã, phường, thị trấn sử dụng ngân sách địa phương để chi hỗ trợ hoạt động và duy tu bảo dưỡng hệ thống Đài TTCS nhưng rất khó quyết toán vì không có mục chi. 

III. Đánh giá chung về tình hình hoạt động của Đài PT-TH cấp huyện và Đài TTCS.

1. Ưu điểm: 
Đài PT-TH cấp huyện và Đài TTCS đã xác định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ là kênh thông tin tuyên truyền quan trọng của địa phương, phục vụ cho sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; xây dựng các chương trình thời sự, thông tin kịp thời những chủ trương của địa phương đến với nhân dân; góp phần giảm thiểu chi phí trong chuyển tải những thông tin cấp thiết như: thông báo các thông tin quan trọng của địa phương; phổ biến kiến thức về pháp luật, kinh tế, xã hội; giúp người dân nắm bắt thông tin phòng, chống thiên tai, bão lũ; giúp dân sơ tán, giảm thiệt hại về người và của khi có bão, lũ...

Các Đài PT-TH cấp huyện ngoài thực hiện vai trò chức năng, nhiệm vụ thông tin tuyên truyền ở địa phương, đội ngũ phóng viên Đài huyện còn là cộng tác viên tích cực, là cánh tay nối dài thường xuyên, cộng tác, cung cấp trên 50% lượng thông tin cơ sở cho Đài tỉnh... Đồng thời, một số đơn vị đảm nhận thêm nhiệm vụ viết và biên tập tin tức thời sự cho trang Web huyện và cộng tác với các cơ quan báo chí, truyền thông khác.

2. Hạn chế:

Trang thiết bị đã sử dụng lâu năm, hầu hết lạc hậu, một số đài xuống cấp nghiêm trọng; công suất nhỏ và hư hỏng kéo dài, nhất là các đài truyền thanh hữu tuyến sau mùa mưa lụt bão, chậm khắc phục dẫn đến hoạt động kém hiệu quả. Tỷ lệ Đài TTCS đang hoạt động trong toàn tỉnh quá thấp, Đài PT-TH cấp huyện thì cơ sở vật chất thiếu thốn, lạc hậu và thường xuyên hư hỏng.
  Việc phân bổ kinh phí để hoạt động còn nhiều hạn chế, không đảm bảo cho đài hoạt động thường xuyên để làm nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân; với các Đài TTCS kinh phí hoạt động quá ít, không đảm bảo hoạt động thường xuyên.

 Công tác tổ chức, cán bộ còn thiếu và yếu, hầu hết là kiêm nhiệm, chưa có chuyên trách nhất là ở các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo. 

 Năng lực về nghiệp vụ chuyên môn và kỹ thuật của cán bộ đài cơ sở còn nhiều hạn chế, chưa được đào tạo chính quy, chưa được bồi dưỡng kiến thức định kỳ hàng năm. Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ hoạt động trong các Đài TTCS chưa được quan tâm đúng mức. 

Công tác vận hành và duy trì hệ thống thiết bị còn bất cập do đa số phụ trách kiêm nhiệm, không có kỹ năng về nghiệp vụ, chuyên môn liên quan đến truyền thanh... Đa số trang thiết bị được lắp đặt ở các cơ sở công cộng (nhà văn hóa thôn, điểm trung tâm), một số thiết bị lắp đặt ngoài trời... nên hay bị tác động từ môi trường. 

 Chế độ phụ cấp đối với cán bộ và nhân viên Đài TTCS còn thấp, không mang tính đặc thù. Các chế độ như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm lao động… không có và kéo dài từ trước đến nay chưa được giải quyết, gây tâm lý thiếu yên tâm công tác. 

Chế độ nhuận bút tin/bài phát trên Đài TTCS không có, ảnh hưởng đến nội dung chương trình, quyền lợi của cán bộ đài và cộng tác viên. 

3. Nguyên nhân: 

3.1. Về chất lượng nội dung và kỹ thuật:

Những khó khăn về kỹ thuật hiện đang là một trở ngại lớn trong hoạt động của hệ thống Đài TTCS. Trang thiết bị của các đài, trạm đã sử dụng lâu năm, hầu hết lạc hậu, công suất nhỏ và hư hỏng kéo dài, nhất là các đài truyền thanh hữu tuyến sau mùa mưa lụt bão, chậm khắc phục dẫn đến hoạt động kém hiệu quả. Hệ thống truyền dẫn âm thanh chủ yếu vẫn là qua dây dẫn và loa phát thanh, rất ít các đài xã có phòng bá âm riêng, hầu hết các chương trình truyền thanh đều thu qua máy cassette hoặc đọc trực tiếp do không có hệ thống thu thanh tiêu chuẩn, đồng bộ.

Một số Đài TTCS đang hoạt động cũng rơi vào tình trạng trang thiết bị đã lạc hậu, xuống cấp nghiêm trọng. Máy phát trung tâm thường xuyên bị hư, máy thu âm thanh phát không rõ, có lúc phải ngừng hoạt động. 

Đối với một số địa phương như huyện Hướng Hóa, huyện Đakrông, hệ thống truyền thanh không dây đặt tại các khóm, bản đã xuống cấp. Các cụm loa truyền thanh không dây không có trụ để bắt loa, chỉ bắt tạm vào các cột cây và mái nhà các nhà văn hóa khóm, bản.

Nguyên nhân trong những năm qua, việc đầu tư tập trung chủ yếu cho truyền thanh, phát thanh ở huyện, cấp xã chưa được đầu tư nhiều. Chất lượng thiết bị qua nhiều năm sử dụng xuống cấp, không có kinh phí để đầu tư thay thế. Thiết bị điện tử đầu tư đã lâu nên một số đã lạc hậu về công nghệ, chất lượng kém, tần suất sử dụng lớn và hoạt động trong môi trường khí hậu khắc nghiệt (nắng nóng, mưa lớn, sấm sét, độ ẩm cao, sương muối nhiều, thường xuyên có bão, lụt); đặc biệt ảnh hưởng từ hệ thống anten cao nên về mùa mưa hay bị sấm sét, mưa gió gây cháy nổ, hư hỏng. Khi máy móc hỏng hóc, do không có nguồn kinh phí duy tu, sửa chữa kịp thời, dẫn đến hư hỏng nặng, phải thay thế bằng thiết bị khác.

Chất lượng của thiết bị cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng phát thanh và độ bền của hệ thống. Một số thiết bị như loa, đa số có công suất nhỏ và tín hiệu âm thanh không được rõ dẫn đến chất lượng phát thanh thấp. Một số máy phát chưa thực sự đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật (còn phát xạ, chế độ lọc nhiễu thấp...).

Nội dung của các đài PT-TH huyện từng bước được nâng cao về chất lượng và số lượng, tuy nhiên chưa phong phú, đa dạng do còn thiếu về nguồn nhân lực. Chất lượng nội dung Đài TTCS chưa cao do cán bộ phụ trách liên tục thay đổi, thiếu sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương. 

3.2. Về nguồn nhân lực: 

Đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thanh cơ sở còn thiếu và yếu. Phần lớn trưởng đài hoặc nhân viên phụ trách do ngành khác kiêm nhiệm, phụ cấp còn thấp, nhất là ở các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

 Năng lực nghiệp vụ chuyên môn và kỹ thuật của cán bộ đài cơ sở còn nhiều hạn chế, chưa được đào tạo chính quy, chưa được bồi dưỡng kiến thức định kỳ hàng năm nên chất lượng không cao. 

Về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực chưa cao do công tác đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ, nhân viên phục vụ cho các Đài TTCS chưa được quan tâm đúng mức. Cấp ủy và chính quyền địa phương chưa thật sự quan tâm sâu sắc đến việc điều động, luân chuyển, bổ sung nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn phù hợp. 

3.3. Về cơ chế, chính sách: 

Đài PT-TH cấp huyện mặc dù có đội ngũ chuyên thực hiện việc sản xuất tin, bài và tác nghiệp (trong đó có những người đã được cấp Thẻ Nhà báo) để phát trên đài huyện và cộng tác với đài tỉnh nhưng vẫn chưa được xem là cơ quan báo chí. Vì thế, các chế độ đãi ngộ đi kèm cũng hạn chế. Chế độ nhuận bút, phụ cấp đối với cán bộ và nhân viên Đài TTCS còn thấp, không mang tính đặc thù. 

Đài Truyền thanh cấp huyện là đơn vị sự nghiệp không có nguồn thu, ngân sách nhà nước bao cấp 100% nhưng theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ thì đối tượng là công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Đài Truyền thanh không được hưởng và không có chế độ thâm niên, đây là một thiệt thòi lớn cho những đối tượng này, bởi với mức phụ cấp bằng 25% lương, so với lương hiện hưởng là một khoản thu nhập không nhỏ và cao hơn nhiều mức tăng lương tối thiểu hiện hành.

Hàng năm, các đài PT-TH cấp huyện được cấp kinh phí cho sự nghiệp truyền thanh không cao, một số huyện đồng bằng như Triệu Phong chỉ được cấp kinh phí 100 triệu đồng/năm (chưa trừ tiết kiệm 10%) là quá thấp. Trong thực tế, Đài PT-TH huyện phải làm cả truyền hình như: chi tiền băng, tiền điện, tiền mạng cáp quang truyền tin bài, tiền sửa chữa bảo trì máy móc thiết bị, công tác phí cho phóng viên... mỗi năm các khoản này phải chi lên đến hàng chục triệu đồng, nên rất khó khăn, chật vật về kinh phí.

Chế độ nhuận bút tin/bài phát trên Đài TTCS không có, hoặc có ở mức rất thấp, ở mức độ nào đó tạo ra sức ỳ, không khuyến khích được sự đầu tư chất xám cho nội dung.

Mặc dù các phát thanh viên, kỹ thuật viên đài huyện, đài xã hoạt động trong môi trường độc hại nhưng phần lớn chưa được hưởng chế độ phụ cấp độc hại theo Thông tư số 08/2010/TT-BTTTT ngày 23/3/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với công chức, viên chức trên lĩnh vực phát thanh, truyền hình.

Nhìn chung, hệ thống Đài TTCS nhiều nơi bị xuống cấp nghiêm trọng, thiếu quy hoạch, kế hoạch dài hạn, chiến lược để phát triển bền vững, chưa thực sự đáp ứng yêu cầu đưa thông tin đến nhân dân một cách đầy đủ, kịp thời và sâu rộng; đặc biệt đội ngũ cán bộ không ổn định, kinh phí hạn chế và công tác quản lý còn nhiều bất cập nên sự phát triển của hệ thống chưa đồng bộ. 

PHẦN III. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN
          I. Quan điểm:

Đầu tư, nâng cấp hệ thống đài PT-TH cấp huyện và đài truyền thanh cơ sở giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin  về chính sách pháp luật của nhà nước, thông tin những sự kiện quốc tế, trong nước liên quan trực tiếp đến người dân ở địa phương, cơ sở, cung cấp thông tin, kiến thức thiết yếu đối với đời sống hằng ngày của người dân địa phương phù hợp với đối tượng, điều kiện kinh tế - xã hội của từng vùng, miền.

Phát triển hệ thống đài PT-TH cấp huyện và đài truyền thanh cơ sở: Tập trung hiện đại hóa trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại, ứng dụng số hóa trong sản xuất và truyền dẫn các chương trình phát thanh của đài truyền thanh cấp huyện.
Hệ thống truyền thanh cơ sở được xem là cầu nối thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước. Ðầu tư tốt cho mạng lưới này là góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, tư tưởng cho bà con, nhất là đồng bào dân tộc ở các vùng núi cao. Trong thời buổi bùng nổ thông tin như hiện nay, vị trí, vai trò của báo chí, thông tin đại chúng ngày càng được khẳng định hơn và là “món ăn tinh thần” không thể thiếu đối với nhiều người. Riêng việc đẩy mạnh công tác đưa thông tin về cơ sở càng tăng thêm tính hiệu quả và “độ phủ sóng” cho công tác tuyên truyền đến những vùng sâu, vùng xa nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân; đồng thời góp phần tích cực cho công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. 
          II. Mục tiêu đề án:

          1. Mục tiêu chung :

Đề án “Đầu tư, nâng cấp Đài Phát thanh-Truyền hình, Truyền thanh cấp huyện và cơ sở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025” nhằm tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hệ thống thông tin truyền thông cơ sở; đặc biệt là cho các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo; bao gồm việc đầu tư xoá vùng trắng về phủ sóng, mở rộng diện phủ sóng phát thanh - truyền hình địa phương; tăng tính đồng bộ về công nghệ truyền thanh truyền hình, rút ngắn khoảng cách về hưởng thụ thông tin giữa các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nối liền thông tin từ Trung ương về tận cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và đảm bảo an ninh - quốc phòng.

2. Mục tiêu cụ thể: 

- Khảo sát và đánh giá thực trạng chất lượng Đài PT-TH cấp huyện, Đài truyền thanh cơ sở và tìm hiểu những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và đề ra các giải pháp trong việc nâng cao chất lượng đài truyền thanh trên địa bàn;

- Đầu tư, cải tạo, nâng cấp các Đài PT-TH cấp huyện nhằm bổ sung trang thiết bị, cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng phủ sóng;


- Đến năm 2025, Đảm bảo 100% Đài TTCS được bố trí 01 cán bộ phụ trách đài xã và được hưởng chế độ phụ cấp. 

- Đến năm 2025, 100% các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh có Đài TTCS tiếp sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Trị, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện. 

- Đến năm 2025, có 80% Đài TTCS sản xuất ít nhất 01 chương trình/tháng; 100% Đài TTCS tiếp âm chương trình phát thanh của đài cấp trên từ 2 - 6 giờ/ngày.

- Đến năm 2025, Đảm bảo 100% cán bộ phụ trách Đài TTCS được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ thông tin tuyên truyền và kỹ thuật vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống trang thiết bị.
- Đến năm 2025, 100% các xã trong toàn tỉnh có Đài TTCS được thiết lập, đáp ứng các quy định về thiết bị truyền thanh, phát xạ vô tuyến điện, tương thích điện từ và sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền (đạt tiêu chí nông thôn mới về thông tin và truyền thông). 

          III. Nội dung đề án:
1. Phát triển hạ tầng kỹ thuật: 
1.1. Đối với các Đài PT-TH cấp huyện: 

- Đầu tư máy phát sóng phát thanh FM công suất từ  500W cho một số Đài (TX Quảng Trị, huyện Gio Linh, Triệu Phong, Cam Lộ, Hải Lăng, Hướng Hóa). 
- Sửa chữa, nâng cấp các máy phát sóng phát thanh FM hiện có cho một số Đài (Đông Hà, Vĩnh Linh, Triệu Phong, Cam Lộ, Hải Lăng)
- Bảo dưỡng toàn bộ hệ thống cột Anten phát sóng cho các Đài cấp huyện; 
- Bổ sung thiết bị cho các Đài cấp huyện như: Bộ dựng chương trình phát thanh phi tuyến, micro chuyên dụng, máy ghi âm, máy tính phục vụ tác nghiệp của phóng viên..... 
- Nâng cấp, cải tạo lại phòng sản xuất chương trình (phòng bá âm) cho một số Đài (TP Đông Hà và huyện Vĩnh Linh không tiến hành cải tạo do Trụ sở Đài Truyền thanh TP Đông Hà mới đưa vào sử dụng, Trụ sở Đài truyền thanh huyện Vĩnh Linh đang xây dựng mới). 
- Nâng cấp, bổ sung, thay thế các trang thiết bị chuyên dùng đã xuống cấp, hỏng hóc; đầu tư thêm các cụm FM + loa có chất lượng.
- Bổ sung trang thiết bị hiện còn thiếu để đáp ứng công tác tuyên truyền. 

1.2. Đối với các Đài TTCS: 

a) Đối với các xã, phường, thị trấn chưa có Đài TTCS, thực hiện đầu tư mới với công nghệ truyền thanh vô tuyến FM.

b) Đối với các xã, phường, thị trấn có địa hình phù hợp đang sử dụng truyền thanh hữu tuyến chuyển đổi sang truyền thanh vô tuyến FM nhằm nâng cao chất lượng tín hiệu, đảm bảo 100% khu phố, thôn bản thu được tín hiệu phát thanh.

c) Đối với các Đài TTCS đã được đầu tư nhưng bị hỏng hoặc thiết bị xuống cấp nghiêm trọng, hoạt động kém hiệu quả triển khai đầu tư mới bằng hệ thống truyền thanh vô tuyến FM hoặc truyền thanh hữu tuyến, trong đó, ưu tiên công nghệ truyền thanh vô tuyến FM.  
2. Phát triển, đổi mới công nghệ:
- Bổ sung hoặc thay thế hệ thống máy tính sản xuất chương trình phát thanh phi tuyến tính với Card âm thanh chuyên dụng và phần mềm dựng đồng bộ; 
- Máy phát thanh FM và cụm thu không dây sử dụng công nghệ RDS thay cho công nghệ DTMF (mã hóa đa tần), công nghệ RDS có khả năng nhận mã điều khiển chính xác, tránh can nhiễu cho hệ thống.
3. Công tác bảo trì, sửa chữa:
Bảo dưỡng toàn bộ cột Anten phát thanh, truyền hình. 
4. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách:
- 100% cán bộ phụ trách Đài TTCS được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 
- Cán bộ công tác tại Đài TTCS được đào tạo, tập huấn nghiệp vụ hàng năm. 
- Chế độ phụ cấp đối với cán bộ phụ trách Đài TTCS: Được hưởng phụ cấp hàng tháng theo quy định.
5. Phát triển nguồn nhân lực:
5.1. Đối với Đài PT-TH cấp huyện:
Với đội ngũ nhân lực hiện có, theo lộ trình tinh giản biên chế nhưng vẫn xem xét những đài PT-TH cấp huyện đang thiếu cán bộ chuyên môn, kỷ thuật để tiếp tục bố trí phù hợp. 
Yêu cầu: Tập huấn nghiệp vụ để nâng cao năng lực quản lý, điều hành. 
5.2. Đối với Đài TTCS:
- Tuỳ theo quy mô diện tích, số dân, số thôn, khu dân cư để bố trí số cán bộ làm công tác tại Đài Truyền thanh cho phù hợp.
- Biên chế 01 cán bộ có trình độ, hiểu biết về chuyên môn nghiệp vụ báo chí, kỹ thuật phát thanh, CNTT phụ trách Đài. 
           III. Các tiểu đề án đề xuất triển khai thực hiện:
Tiểu đề án 1: Đầu tư nâng cấp, sửa chữa Đài PT-TH cấp huyện giai đoạn 2017 - 2025.

Tiểu đề án 2: Xây dựng và nâng cấp hệ thống Đài TTCS trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025.

Tiểu đề án 3: Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của hệ thống truyền thanh cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025.
1. TIỂU ĐỀ ÁN 1: ĐẦU TƯ NÂNG CẤP, SỬA CHỮA ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH CẤP HUYỆN GIAI ĐOẠN 2017-2025:

Trong giai đoạn 2017 - 2025, toàn tỉnh thực hiện nâng cấp và cải tạo 09 đài phát thanh truyền hình cấp huyện; trong đó phân kỳ đầu tư cho dự án như sau:

1.1. Giai đoạn 1 (từ năm 2018-2019):

- Đầu tư máy phát sóng phát thanh FM công suất 500W cho các Đài (Hải Lăng, Cam Lộ). 
- Sửa chữa, nâng cấp các máy phát sóng phát thanh FM hiện có cho các Đài (Hải Lăng, Cam Lộ). 
- Bảo dưỡng toàn bộ hệ thống cột Anten phát sóng hiện có; 

- Bổ sung thiết bị cho các Đài cấp huyện như: Bộ dựng chương trình phát thanh phi tuyến, micro chuyên dụng, máy ghi âm, máy tính phục vụ tác nghiệp của phóng viên..... 

- Nâng cấp, cải tạo lại phòng sản xuất chương trình (phòng bá âm) cho Đài  Truyền thanh huyện Cam Lộ;
- Nâng cấp, bổ sung, thay thế các trang thiết bị chuyên dùng đã xuống cấp, hỏng hóc; đầu tư thêm các cụm FM + loa có chất lượng.

- Bổ sung trang thiết bị hiện còn thiếu để đáp ứng công tác tuyên truyền.
- Mục tiêu đạt được: Đến cuối năm 2019, duy trì 02/09 Đài PT-TH cấp huyện có hệ thống phát thanh hoạt động tốt; đầy đủ trang thiết bị phục vụ sản xuất chương trình (máy tính sản xuất chương trình phát thanh; hệ thống thiết bị cho studio… );
1.2. Giai đoạn 2 (từ năm 2020-2021):

- Đầu tư máy phát sóng phát thanh FM công suất 500W cho Đài Truyền thanh Triệu Phong.

- Sửa chữa, nâng cấp các máy phát sóng phát thanh FM hiện có cho các Đài (Gio Linh, Triệu Phong). 

- Bảo dưỡng toàn bộ hệ thống cột Anten phát sóng hiện có; 

- Bổ sung thiết bị cho các Đài cấp huyện như: Bộ dựng chương trình phát thanh phi tuyến, micro chuyên dụng, máy ghi âm, máy tính phục vụ tác nghiệp của phóng viên..... 

- Nâng cấp, bổ sung, thay thế các trang thiết bị chuyên dùng đã xuống cấp, hỏng hóc; đầu tư thêm các cụm FM + loa có chất lượng;
- Bổ sung trang thiết bị hiện còn thiếu để đáp ứng công tác tuyên truyền.
- Mục tiêu đạt được: Đến cuối năm 2021, duy trì 04/09 Đài PT-TH cấp huyện có hệ thống phát thanh hoạt động tốt; đầy đủ trang thiết bị phục vụ sản xuất chương trình (máy tính sản xuất chương trình phát thanh; hệ thống thiết bị cho studio… );

1.3. Giai đoạn 3 (từ năm 2022-2023):

- Đầu tư máy phát sóng phát thanh FM công suất 500W cho các Đài Truyền thanh Đakrông, Hướng Hóa. 

- Sửa chữa, nâng cấp các máy phát sóng phát thanh FM hiện có cho các Đài (Vĩnh Linh, Đakrông, Hướng Hóa). 

- Bảo dưỡng toàn bộ hệ thống cột Anten phát sóng hiện có; 

- Bổ sung thiết bị cho các Đài cấp huyện như: Bộ dựng chương trình phát thanh phi tuyến, micro chuyên dụng, máy ghi âm, máy tính phục vụ tác nghiệp của phóng viên..... 

- Nâng cấp, bổ sung, thay thế các trang thiết bị chuyên dùng đã xuống cấp, hỏng hóc; đầu tư thêm các cụm FM + loa có chất lượng.

- Bổ sung trang thiết bị hiện còn thiếu để đáp ứng công tác tuyên truyền.
- Mục tiêu đạt được: Đến cuối năm 2023, duy trì 07/09 Đài PT-TH cấp huyện có hệ thống phát thanh hoạt động tốt; đầy đủ trang thiết bị phục vụ sản xuất chương trình (máy tính sản xuất chương trình phát thanh; hệ thống thiết bị cho studio… );

1.4. Giai đoạn 4 (từ năm 2024 - 2025):

- Đầu tư máy phát sóng phát thanh FM công suất từ 300W – 500W cho Đài Truyền thanh thị xã Quảng Trị. 
- Sửa chữa, nâng cấp các máy phát sóng phát thanh FM hiện có cho các Đài (TP Đông Hà, TX Quảng Trị). 
- Bảo dưỡng toàn bộ hệ thống cột Anten phát sóng hiện có.  

- Bổ sung thiết bị cho các Đài PT-TH như: Bộ dựng chương trình phát thanh phi tuyến, micro chuyên dụng, máy ghi âm, máy tính phục vụ tác nghiệp của phóng viên..... 

- Nâng cấp, bổ sung, thay thế các trang thiết bị chuyên dùng đã xuống cấp, hỏng hóc; đầu tư thêm các cụm FM + loa có chất lượng.

- Bổ sung trang thiết bị hiện còn thiếu để đáp ứng công tác tuyên truyền.
- Mục tiêu đạt được: Đến hết giai đoạn duy trì 09/09 Đài PT-TH cấp huyện có hệ thống phát thanh hoạt động tốt; đầy đủ trang thiết bị phục vụ sản xuất chương trình (máy tính sản xuất chương trình phát thanh; hệ thống thiết bị cho studio… ). 
 (Hệ thống máy phát hình và phụ trợ đã được thực hiện trong: Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị). 
(Chi tiết tại Phụ lục số 11). 
1.3. Kinh phí thực hiện: 

Tổng kinh phí: 9.719.346.000đ
(Bằng chữ: Chín tỷ, bảy trăm mười chín triệu, ba trăm bốn sáu nghìn đồng chẵn)

Dự kiến huy động từ các nguồn: 

- Kinh phí ngân sách (gồm kinh phí ĐTPT và sự nghiệp) của tỉnh: 9.719.346.000đ.

- Vốn khác: Không
(Chi tiết tại Phụ lục số 14)
1.4. Trách nhiệm quản lý và thực hiện dự án: 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- UBND cấp huyện;

- Đài PT-TH tỉnh;

- Đài Phát thanh - Truyền hình cấp huyện; 

2. TIỂU ĐỀ ÁN 2: XÂY DỰNG VÀ NÂNG CẤP HỆ THÔNG  ĐÀI TTCS TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2017-2025.

Từ năm 2017 đến năm 2025, cải tạo, nâng cấp và đầu tư mới 109 Đài TTCS, cụ thể:

- Đầu tư mới 80 Đài truyền thanh vô tuyến cho các xã chưa có Đài TTCS;

- Chuyển đổi từ hữu tuyến sang vô tuyến 09 Đài TTCS;  
- Cải tạo, nâng cấp 20 Đài truyền thanh vô tuyến hiện có. 
Trong đó phân kỳ đầu tư cho dự án như sau: 
Giai đoạn 1 (năm 2017):

- Đầu tư mới trang thiết bị vô tuyến cho 01 xã chưa có Đài TTCS thuộc huyện Triệu Phong; cụ thể là: 
+ Huyện Triệu Phong (01 xã): xã Triệu Đông;
- Đầu tư cải tạo, nâng cấp 01 Đài TTCS vô tuyến đang trong tình trạng xuống cấp cụ thể là:

+ Huyện Vĩnh Linh (01 xã): xã Vĩnh Sơn;
- Mục tiêu đạt được: Đến hết giai đoạn này, đạt được 24,1% (34/141) xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh có Đài TTCS hoạt động tốt; đảm bảo phủ sóng phát thanh đến 24,1 % địa bàn dân cư trong tỉnh. 
Giai đoạn 2 (từ năm 2018 - 2019):

- Đầu tư mới trang thiết bị vô tuyến cho 12 xã chưa có Đài TTCS thuộc các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, Đakrông, Hướng Hóa; cụ thể là: 
+ Huyện Vĩnh Linh (02 xã): xã Vĩnh Long, xã Vĩnh Hòa.

+ Huyện Gio Linh (02 xã): xã Gio Phong, Gio Bình.
+ Huyện Triệu Phong (02 xã): xã Triệu Tài, Triệu An;
+ Huyện Hải Lăng (02 xã): xã Hải Lâm, Hải Chánh;
+ Huyện Đakrông (02 xã): xã Hướng Hiệp, Hải Phúc;

+ Huyện Hướng Hoá (02 xã): xã Tân Hợp, Tân Liên;

- Đầu tư cải tạo, nâng cấp 10 Đài TTCS vô tuyến đang trong tình trạng xuống cấp cụ thể là:
+ Huyện Vĩnh Linh (01 xã): xã Vĩnh Lâm.

+ Huyện Gio Linh (01 xã): xã Linh Hải;
+ Huyện Triệu Phong (04 xã): Triệu Phước, Triệu Thuận, Triệu Thành, Triệu Trung.

+ Huyện Hải Lăng (01 xã): xã Hải An;
+ Huyện Đakrông (01 xã): xã Tà Long;

+ Huyện Hướng Hoá (02 xã): xã Hướng Lộc, Húc;
- Chuyển đổi 05 Đài TTCS từ hữu tuyến sang vô tuyến đã hỏng không hoạt động hoặc xuống cấp, hoạt động kém hiệu quả; cụ thể là:

+ Huyện Triệu Phong (01 xã): xã Triệu Lăng;
+ Huyện Hải Lăng (04 xã): xã Hải Ba, Hải Vĩnh, Hải Hòa, Hải Thiện;

- Mục tiêu đạt được: Đến hết giai đoạn này, đạt được 43,26% (61/141) xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh có Đài TTCS hoạt động tốt; đảm bảo phủ sóng phát thanh đến 43,26 % địa bàn dân cư trong tỉnh. 

Giai đoạn 3 (từ năm 2020 - 2021):

- Đầu tư mới trang thiết bị vô tuyến cho 29 xã chưa có Đài TTCS tại các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, Đakrông, Hướng Hóa; cụ thể là:

+ Huyện Vĩnh Linh (03 xã): xã Vĩnh Nam, Vĩnh Tân, Vĩnh Thạch;
+ Huyện Gio Linh (7 xã): Gio Châu, Gio Hòa, Gio An, Gio Sơn, Gio Thành, Gio Mai, Trung Sơn.

+ Huyện Triệu Phong (04 xã): Triệu Độ, Triệu Trạch, Triệu Sơn, Triệu Giang.

+ Huyện Hải Lăng (06 xã): xã Hải Quế, Hải Phú, Hải Quy, Hải Thượng, Hải Trường, Hải Tân;

+ Huyện Đakrông (02 xã): xã Húc Nghì và Đakrông

+ Huyện Hướng Hoá (07 xã): Tân Lập, Tân Long, Thanh, A Túc, A Dơi, Xy, Ba Tầng;
- Đầu tư cải tạo, nâng cấp trang thiết bị cho 04 Đài TTCS đang trong tình trạng xuống cấp (Đài vô tuyến), cụ thể là:

+ Huyện Vĩnh Linh (04 xã): xã Vĩnh Trung, Vĩnh Hiền, Vĩnh Tú, Vĩnh Kim.

- Mục tiêu đạt được: Đến hết giai đoạn này, đạt được 66,7% (94/141) xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh có Đài TTCS hoạt động tốt; đảm bảo phủ sóng phát thanh đến 66,7 % địa bàn dân cư trong tỉnh;
Giai đoạn 4 (từ năm 2022 - 2023):

- Đầu tư mới trang thiết bị vô tuyến cho 20 xã, phường, thị trấn chưa có Đài TTCS tại các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải Lăng, Đakrông, Hướng Hóa; cụ thể là:

+ Huyện Vĩnh Linh (04 xã): xã Vĩnh Thủy, Vĩnh Giang, Vĩnh Khê, Vĩnh Chấp.

+ Huyện Gio Linh (06 xã): Gio Việt, Linh Thượng, Gio Mỹ, Vĩnh Trường, Hải Thái, Gio Quang;

+ Huyện Hải Lăng (02 xã): xã Hải Thọ, Hải Dương;

+ Huyện Đakrông (02 xã): xã Tà Rụt, A Vao;
+ Huyện Hướng Hoá (06 xã): xã Hướng Tân; Hướng Linh, Hướng Phùng, Hướng Sơn, Hướng Lập, Hướng Việt; 

- Đầu tư cải tạo, nâng cấp trang thiết bị cho 03 Đài TTCS đang trong tình trạng xuống cấp (Đài vô tuyến), cụ thể là:

+ Huyện Vĩnh Linh (03 xã): xã Vĩnh Thành, Vĩnh Ô, Vĩnh Hà.

- Chuyển đổi 03 Đài TTCS từ hữu tuyến sang vô tuyến đã hỏng không hoạt động hoặc xuống cấp, hoạt động kém hiệu quả; cụ thể là:

+ Huyện Hải Lăng (03 xã): xã Hải Xuân, Hải Sơn, Hải Thành;

- Mục tiêu đạt được: Đến hết giai đoạn này, đạt được 85,1% (120/141) xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh có Đài TTCS hoạt động tốt; đảm bảo phủ sóng phát thanh đến 85,1 % địa bàn dân cư trong tỉnh;

Giai đoạn 5 (từ năm 2024 - 2025):

- Đầu tư mới trang thiết bị vô tuyến cho 18 xã, phường, thị trấn chưa có Đài TTCS tại thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị, các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Đakrông, Hướng Hóa; cụ thể là:
+ Thành phố Đông Hà (08 phường, xã): Phường 1, Phường 3, Phường 4, Phường 5, Phương Đông Thanh, Đông Giang, Đông Lễ, Đông Lương.

+ Thị xã Quảng Trị (04 phường): Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phương An Đôn.

+ Huyện Vĩnh Linh (02 thị trấn): TT Cửa Tùng, TT Bến Quan.
+ Huyện Gio Linh (01 thị trấn): TT Gio Linh
+ Huyện Triệu Phong (01 thị trấn): TT Ái Tử.

+ Huyện Đakrông (01 thị trấn): TT Krông Klang;
+ Huyện Hướng Hoá (01 thị trấn): TT Khe Xanh
- Đầu tư cải tạo, nâng cấp trang thiết bị cho 5 Đài TTCS đang trong tình trạng xuống cấp (Đài vô tuyến), cụ thể là:

+ Huyện Vĩnh Linh (04 xã, thị trấn): TT Hồ Xá, xã Vĩnh Thành, Vĩnh Ô, Vĩnh Hà.

+ Huyện Gio Linh (01 thị trấn): TT Cửa Việt.

- Chuyển đổi 01 Đài TTCS từ hữu tuyến sang vô tuyến đã hỏng không hoạt động hoặc xuống cấp, hoạt động kém hiệu quả; cụ thể là:

+ Thành phố Đông Hà (01 phường): Phường 2
- Mục tiêu đạt được: Đến hết giai đoạn này, đạt được 100% (141/141) xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh có Đài TTCS hoạt động tốt; đảm bảo 100% thôn, bản có loa truyền thanh.
2.3. Giải pháp đầu tư trang thiết bị:

Trong giai đoạn 2017 - 2020, toàn tỉnh thực hiện xây dựng mới, nâng cấp và cải tạo 109 Đài TTCS, bao gồm;

- Phát triển mới 89 đài truyền thanh vô tuyến FM, trong đó:

+ Đầu tư xây dựng mới ở các xã, thị trấn chưa có Đài TTCS: 80 đài; 
+ Chuyển đổi 09 Đài TTCS từ hữu tuyến sang vô tuyến. 
- Cải tạo, nâng cấp 20 Đài TTCS, trong đó:

+ Đầu tư máy phát sóng FM tại các Đài xã chưa có máy phát; 
+ Xây dựng cột Anten phát sóng; 
+ Mở rộng vị trí loa đến các thôn bản chưa có loa của 20 đài, bổ sung trang thiết bị cho phòng máy; 
+ Tăng diện phủ sóng và lắp đặt cụm loa tới tất cả các thôn, bản của 20 Đài TTCS.

 (Chi tiết tại Phụ lục số 12)
2.4. Kinh phí thực hiện: 

Tổng kinh phí: 29.518.324.000đ

(Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ, năm trăm mười tám triệu, ba trăm hai mươi tư ngàn đồng)

Dự kiến huy động từ các nguồn: 

- Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (khoảng 79,68%): 23.519.040.000đ.
- Vốn đầu tư phát triển của tỉnh (10,16%): 2.999.642.000đ.
- Vốn xã hội hóa (10,16%): 2.999.642.000đ.
 (Chi tiết tại Phụ lục số 15)
2.5. Trách nhiệm quản lý và thực hiện dự án:
- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Đài PT - TH cấp huyện;

- UBND xã, phường, thị trấn.

3.TIỂU ĐỀ ÁN 3: ĐÀO TẠO, BUỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA HỆ THÔNG TRUYỀN THANH CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2017-2025
3.1. Mục tiêu cụ thể: 
- Tăng cường nâng cao kỹ năng truyền thông cho đội ngũ cán bộ đài  PT-TH cấp huyện và Đài TTCS.

- Đảm bảo 100% cán bộ phụ trách đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện và cấp cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ thông tin tuyên truyền và kỹ thuật vận hành, duy tu, bảo dưỡng hệ thống phát thanh, truyền hình tại địa phương.

- Xây dựng đội ngũ và bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cơ bản cho đội ngũ cộng tác viên của các Đài TTCS. 
3.2. Nội dung chính:

* Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng:

- Cán bộ quản lý thông tin và truyền thông cấp huyện (Phòng Văn hóa -Thông tin cấp huyện).

- Cán bộ Đài Phát thanh - Truyền hình cấp huyện.

- Cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

- Cộng tác viên cơ sở: Cán bộ tuyên truyền của các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp xã; Trưởng thôn, bản, khu phố.

* Trách nhiệm biên soạn tài liệu: 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh biên soạn tài liệu tập huấn để đảm bảo thống nhất nội dung đào tạo, bồi dưỡng trong phạm vi của Dự án.

* Trách nhiệm và nội dung đào tạo, bồi dưỡng:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo cấp huyện hướng dẫn về nội dung và định hướng công tác tuyên truyền.

- Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm hướng dẫn kiến thức quản lý nhà nước về thông tin tuyên truyền.

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện chịu trách nhiệm hướng dẫn biên tập nội dung tuyên truyền và kỹ thuật vận hành, hướng dẫn sửa chữa các trang thiết bị của hệ thống truyền thanh - truyền hình cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh.

* Phân cấp tổ chức tập huấn và các yêu cầu cụ thể:

Việc đào tạo, bồi dưỡng sẽ được chia theo 2 cấp: Cấp tỉnh và cấp huyện.

- Ở cấp tỉnh: Từ năm 2017 đến năm 2025, UBND tỉnh giao cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức ít nhất là 1 lớp tập huấn/ năm cho đối tượng là cán bộ Phòng Văn hóa - Thông tin và Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện (Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện: 2 người; Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện: 2 người). Thời gian tổ chức là 1 ngày/lớp vào quý I hàng năm. Địa điểm tổ chức do Sở Thông tin và Truyền thông lựa chọn phù hợp với tình hình thực tế.

- Ở cấp huyện: Từ năm 2017 đến năm 2025, UBND huyện, thị xã, thành phố giao cho Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện tổ chức lớp tập huấn cho đối tượng là cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn và cộng tác viên cơ sở. Thời gian tổ chức từ 2 ngày/lớp vào thời điểm từ quý II đến quý III trong năm.

3.3. Nội dung, thời gian, hình thức đào tạo:

3.3.1. Nội dung, thời gian, hình thức đào tạo:
	STT
	Tên công việc
	Nội dung
	Thời gian

(ngày)
	Hình thức

đào tạo

	1
	Đào tạo kiến thức chung về quản lý thông tin - truyền thông
	Kiến thức về tổ chức, hoạt động thông tin, tổ chức sự kiện thông tin, công tác quản lý nhà nước về phát thanh, truyền thanh...
	01
	Tập huấn nghiệp vụ

	2
	Chương trình truyền dẫn phát sóng mặt đất
	Triển khai Đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020
	01
	Tập huấn nghiệp vụ

	3
	Nghiệp vụ phụ trách Đài TTCS
	Kiến thức chung về công tác tổ chức, quản lý, quy chế hoạt động, công tác xây dựng kế hoạch, công tác tổ chức triển khai, giám sát các công việc...
	01
	Tập huấn

	4
	Sử dụng máy tính trên mạng
	Kiến thức truy cập mạng Internet, cách thức lấy thông tin, tải thông tin từ mạng về máy tính...
	02
	Đào tạo

	5
	Tổ chức lưu trữ thông tin
	Kiến thức xây dựng cơ sở dữ liệu theo từng chuyên đề, tổ chức lưu trữ dữ liệu theo năm, chuyên đề; tổ chức lưu trữ thông tin trên máy tính...
	02
	Đào tạo

	6
	Nghiệp vụ thu thập thông tin, viết bài
	Kinh nghiệm thu thập, xử lý thông tin; cách tiếp cận thông tin, phương pháp viết bài, tin...
	02
	Đào tạo

	7
	Kỹ năng viết tin, bài, biên tập
	Kinh nghiệm xử lý tin, bài; biên tập tin bài phù hợp với thời gian, nội dung cần thông tin...
	02
	Đào tạo

	8
	Kỹ năng phát thanh
	Phương pháp đọc bản tin, bài; cách tiếp âm từ Đài Trung ương, tỉnh, huyện; cách ghi âm phát lại...
	02
	Đào tạo

	9
	Kỹ năng quản lý kỹ thuật
	Kiến thức về máy phát, máy thu, nguồn điện; quy trình vận hành, bảo dưỡng, duy tu...
	02
	Đào tạo

	10
	Kỹ năng chương trình phát thanh trực tiếp
	Kiến thức kết nối thiết bị kỹ thuật, kỹ năng kết nối đường truyền tín hiệu về trung tâm phát sóng. Cách thức tổ chức phối hợp thực hiện chương trình…
	01
	Đào tạo


3.3.2. Kinh phí:

Thực hiện theo Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính về kinh phí đào tạo nguồn nhân lực; Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025.

3.3.3. Phân công thực hiện

	STT
	Tên công việc
	Đơn vị thực hiện

	
	
	Chủ trì
	Phối hợp

	1
	Đào tạo kiến thức chung về quản lý thông tin - truyền thông
	Sở TTTT
	Đài PT-TH các huyện, Ban Tuyên giáo, Phòng Văn hóa và Thông tin

	2
	Nghiệp vụ phụ trách Đài TTCS
	Sở TTTT
	Đài PT-TH tỉnh

	3
	Sử dụng máy tính trên mạng
	Sở TTTT
	Đài Phát thanh các huyện, 

	4
	Tổ chức lưu trữ thông tin
	Sở TTTT
	Đài PT-TH tỉnh, Đài Phát thanh các huyện

	5
	Nghiệp vụ thu thập thông tin, viết bài
	Sở TTTT
	

	6
	Kỹ năng biên tập
	Đài Phát thanh các huyện
	Các phòng nghiệp vụ của Sở TTTT và Đài PT-TH tỉnh

	7
	Kỹ năng phát thanh
	Đài Phát thanh các huyện
	

	8
	Kỹ năng quản lý kỹ thuật
	Đài Phát thanh các huyện
	


3.4. Kinh phí thực hiện:  
- Tổng kinh phí: 1.011.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm mười một triệu đồng).

- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn đào tạo của tỉnh và Chươmg trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững
(Chi tiết tại Phụ lục số 16)
- Giai đoạn triển khai: được triển khai trong 04 giai đoạn, từ năm 2018-2025; cụ thể như sau:

+ Giai đoạn 1 (từ năm 2018 - 2019):

+ Giai đoạn 2 (từ năm 2020 - 2021):

+ Giai đoạn 3 (từ năm 2022 - 2023):

+ Giai đoạn 4 (từ năm 2024 - 2025):
Nội dung đào tạo: Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho hệ thống truyền thanh cấp huyện và cấp xã cho tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; cập nhật các văn bản hướng dẫn, công nghệ mới cho từng giai đoạn;
3.5. Trách nhiệm thực hiện Dự án:

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Các tổ chức chính trị - xã hội.

           IV. Tổng kinh phí thực hiện Đề án:
Tổng vốn: 40.248.670.000 đồng
Bằng chữ: Bốn mươi tỷ, hai trăm bốn mươi tám triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn;
Trong đó:

1. Nguồn kinh phí Trung ương:

- Kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 23.519.040.000đ
- Kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững: 505.500.000đ
2. Nguồn kinh phí địa phương:

- Kinh phí sự nghiệp của tỉnh (cho nhiệm vụ đào tạo): 505.500.000đ 
- Kinh phí ngân sách của tỉnh (bao gồm ĐTPT và sự nghiệp): 12.718.988.000đ
3. Nguồn vốn khác:

- Vốn xã hội hóa (nhân dân và các tổ chức xã hội đóng góp): 2.999.642.000đ

 (Chi tiết tại Phụ lục số 13)
 (Gửi kèm thuyết minh các đề án triển khai, phụ lục hiện trạng và phân khai vốn theo từng giai đoạn)
PHẦN V. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN 
Đề án “Đầu tư, nâng cấp Đài Phát thanh-Truyền hình cấp huyện và Đài Truyền thanh cơ sở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025” với 3 Tiểu đề án đồng bộ về nguồn nhân lực, hạ tầng kỹ thuật của đài cấp huyện và cấp xã, khi được triển khai thực hiện sẽ sớm khắc phục triệt để những khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cũng như nguồn nhân lực, phát huy tác dụng và đảm bảo tính bền vững trong hoạt động của các Đài PT-TH cấp huyện và Đài TTCS, qua đó nâng cao chất lượng nội dung thông tin, tuyên truyền, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng thôn, bản, tổ dân phố, giúp người dân tiếp nhận được các thông tin đa dạng, phong phú, từ đó góp phần đưa nền kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững. 
          I. Hiệu quả về văn hóa - xã hội:

Thực hiện Đề án sẽ mang lại hiệu quả văn hóa - xã hội rất lớn. Đó là rút ngắn khoảng cách về thông tin giữa các địa phương; đáp ứng nhu cầu về hưởng thụ văn hóa, tinh thần cho nhân dân, qua đó, góp phần nâng cao dân trí, giáo dục truyền thống cách mạng, những giá trị văn hoá tốt đẹp của dân tộc, địa phương, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đề án sẽ đóng góp tích cực cho việc quản lý, điều hành của các cấp chính quyền từ tỉnh tới cơ sở, từng bước tạo kênh thông tin hai chiều giữa chính quyền và người dân, góp phần thực hiện các mục tiêu trong Nghị quyết số 26/NQ-TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 2/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

II. Hiệu quả về kinh tế:

Đề án sẽ tạo ra khả năng được tiếp cận thông tin thường xuyên của người dân từ đó nắm bắt được thực trạng và định hướng phát triển kinh tế, có thông tin, kiến thức khoa học kỹ thuật, góp phần đổi mới tư duy, nâng cao năng lực sản xuất, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn, góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 
Bên cạnh đó, Đề án sẽ huy động được các nguồn vốn cho việc phát triển thông tin cơ sở nói chung, Đài PT-TH cấp huyện và Đài TTCS nói riêng từ ngân sách Trung ương, các Chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn tài trợ, các chương trình hành động, kế hoạch phát triển khác của ngành Thông tin và Truyền thông trong giai đoạn tới. 
III. Hiệu quả về chính trị, an ninh - quốc phòng: 

Khi Đề án được thông qua và triển khai thực hiện, hệ thống Đài PT-TH cấp huyện và Đài TTCS sẽ đảm bảo các điều kiện cần thiết để hoạt động được liên tục, thông suốt trong việc thông tin kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp để người dân biết và thực hiện; thông tin kịp thời về sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương tới các tầng lớp nhân dân, tạo ra bầu không khí dân chủ, cởi mở, tăng cường niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp, tạo nên sức mạnh tổng hợp để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, góp phần cùng địa phương và cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới.

Với việc tăng cường nội dung và chất lượng thông tin đến người dân, Đề án sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng thế trận an ninh nhân dân, quốc phòng toàn dân, đấu tranh chống các luận điệu sai trái và “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; phòng chống thiên tai, dịch bệnh… trên cơ sở đó đảm bảo sự ổn định chính trị, an ninh quốc phòng ở cơ sở.
Cùng với nhiều địa phương khác trong cả nước, trong những năm vừa qua; từ khi triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), các cơ quan báo chí của tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm phát động phong trào này sâu rộng đến đông đảo quần chúng nhân dân, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Tuy có nhiều hình thức tuyên truyền, nhưng công tác truyền thanh cơ sở vẫn là kênh thông tin khá hiệu quả; Do đó, việc thực hiện đề án sẽ là một nội dung quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng nông thôn mới của tỉnh; các chủ trương, chính sách, kết quả về xây dựng nông thôn mới của Trung ương, của tỉnh đã được phổ biến rộng rãi đến người dân, cổ vũ toàn dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.
IV. Mở rộng và nâng cao chất lượng phủ sóng phát thanh - truyền hình ở địa phương:

 Khi Đề án được triển khai sẽ đảm bảo tính tích hợp, hội tụ về công nghệ thông tin từ cấp huyện đến cấp xã, xây dựng mô hình chuẩn về công nghệ - kỹ thuật cho hệ thống truyền thanh cơ sở; đảm bảo đầu tư tiết kiệm, khả năng khai thác hiệu quả, ổn định và lâu dài. Đặc biệt, việc hoàn thiện hệ thống Đài PT-TH cấp huyện và Đài TTCS chính là giải pháp giải quyết triệt để những khó khăn trong việc mở rộng diện phủ sóng phát thanh của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện hiện nay. Thực hiện tốt các mục tiêu, nội dung đã đề ra trong Quy hoạch phát triển Báo chí tỉnh Quảng Trị đến năm 2020.
PHẦN VI: GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

I. Các giải pháp thực hiện:

- Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý của chính quyền địa phương đối với hoạt động của Đài PT-TH cấp huyện, Đài TTCS, tạo điều kiện thuận lợi để đài hoạt động và phát triển bền vững. 

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống chế độ, chính sách về cán bộ, tài chính, bảo hiểm… hợp lý, phù hợp với đặc thù của ngành phát thanh, truyền thanh và các kế hoạch phát triển hệ thống Đài PT-TH cấp huyện, Đài TTCS.

- Củng cố tổ chức bộ máy của hệ thống truyền thanh cơ sở đủ năng lực về phẩm chất chính trị, nghiệp vụ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu của Đảng, nhu cầu của nhân dân; ưu tiên tuyển dụng, sử dụng cán bộ trẻ có chuyên môn. Xây dựng mô hình điểm về Đài TTCS để rút kinh nghiệm nhân rộng. Đổi mới công tác quản lý phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương và xu thế phát triển của cả tỉnh. 

- Thường xuyên nâng cao năng lực, chất lượng thông tin tuyên truyền, nhận thức về vị trí, vai trò của Đài PT-TH cấp huyện, Đài TTCS đối với cán bộ, nhân dân, làm cho nhân dân đồng thuận, ủng hộ để phát triển kinh tế-xã hội.

- Lập kế hoạch ngắn hạn, dài hạn để bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực,   chính trị, ngoại ngữ, tin học, chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của nhà nước. Từng bước chuẩn hoá trình độ chuyên môn nghiệp vụ về đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu phục vụ sự nghiệp phát triển hệ thống phát thanh, truyền thanh cơ sở.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng các thành tựu khoa học, kỹ thuật hiện đại, công nghệ thông tin vào các hoạt động và quản lý, hoạt động hệ thống Đài PT-TH cấp huyện, Đài TTCS. Có thể xây dựng các mô hình điểm về ứng dụng CNTT, sử dụng phần mền trong biên tập, sản xuất chương trình, phát thanh trực tiếp… Qua đó, sơ kết, tổng kết đánh giá và phát triển nhân rộng.

 - Hệ thống Đài TTCS cần giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, công tác quản lý để học tập lẫn nhau. Ngành chuyên môn tỉnh, huyện định kỳ có kế hoạch tổ chức tổng kết hoặc hội thi các chương trình chuyên đề của các Đài PT-TH cấp huyện, Đài TTCS để các đơn vị học hỏi nâng cao nghiệp vụ.

-  Ưu tiên đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo cán bộ… đối với các khu vực miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc nghèo.

- Hàng năm, kinh phí hoạt động sự nghiệp từ nguồn ngân sách cấp xã, phường, thị trấn cấp cho các đài TTCS hoạt động từ 30 - 40 triệu đồng/đài/năm. 

 - Cơ quan quản lý, nghiệp vụ hàng năm tổ chức phát động các đợt thi đua đối với hệ thống Đài TTCS. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc.

II. Tổ chức thực hiện: 
1. Trách nhiệm của các cấp:

1.1. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Chuẩn bị tốt các điều kiện, phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông để triển khai Đề án.
- Củng cố lại hệ thống tổ chức hoạt động của Đài PT-TH cấp huyện. Chỉ đạo Đài huyện tích cực hỗ trợ về kỹ thuật và nội dung thông tin đối với các Đài TTCS. 

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin; Đài PT-TH cấp huyện phối hợp với các phòng, ban liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện Đề án.

- Cân đối kinh phí hàng năm cấp cho UBND các xã, phường, thị trấn để bảo trì, sửa chữa hàng năm để đảm bảo Đài TTCS hoạt động liên tục phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn xây dựng Kế hoạch cụ thể và bố trí kinh phí hoạt động sự nghiệp để triển khai thực hiện Đề án. 

- Quản lý, đánh giá hoạt động nghiệp vụ của Đài PT-TH cấp huyện đối với hệ thống truyền thanh cơ sở và tình hình hoạt động của các Đài TTCS báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông theo định kỳ hàng năm.
1.2. UBND các xã, phường, thị trấn:

- Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa  phương và mục tiêu của Đề án xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các thôn, bản, tổ dân phố phối hợp với các đoàn thể quần chúng ở địa phương cùng thực hiện Đề án. Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các nhiệm vụ tăng cường, củng cố, phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để Đài TTCS hoạt động ngày càng hiệu quả.
- Chỉ đạo Đài TTCS xây dựng kế hoạch bảo trì, sửa chữa hàng năm; báo cáo UBND huyện; 
- Chỉ đạo Đài TTCS xây dựng các kế hoạch hoạt động khác hàng năm. 
2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành:

2.1. Sở Thông tin và Truyền thông:  
- Là cơ quan chủ trì quản lý, thực hiện, giám sát việc thực hiện Đề án.
- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cân đối và bố trí nguồn vốn thực hiện các dự án thuộc Đề án đảm bảo yêu cầu.

- Phối hợp với Sở Nội vụ ban hành cơ chế, chính sách về thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phụ trách Đài TTCS.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền, việc xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách truyền thanh cơ sở và các đối tượng có liên quan.

- Tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Đề án ở cơ sở. Theo dõi, sơ tổng kết tình hình hoạt động của các Đài TTCS.

- Thực hiện tốt công tác định hướng nội dung thông tin, tuyên truyền; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị cấp xã cung cấp thông tin cho Đài TTCS. 

- Theo dõi tiến độ thực hiện của các địa phương và định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả, đề xuất UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. 
2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:  
- Cân đối nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh để triển khai thực hiện Đề án.  
- Cân đối nguồn vốn các chương trình MTQG, kế hoạch của Trung ương và địa phương, đồng thời tranh thủ nguồn vốn viện trợ đầu tư thực hiện Đề án. 
2.3. Sở Tài chính:  
- Cân đối nguồn vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh hàng năm cấp cho hoạt động của các dự án thuộc Đề án. 

- Cân đối cấp kinh phí hàng năm để bảo trì, sửa chữa đảm bảo Đài PT-TH huyện, Đài TTCS hoạt động liên tục phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.

2.4. Sở Nội vụ:  
-Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho UBND tỉnh quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ phụ trách Đài TTCS.

-Cân đối cấp kinh phí hàng năm về đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ Đài TTCS và Đài phát thanh – truyền hình huyện.
2.5. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Trị: 

- Có kế hoạch hỗ trợ Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và Đài TTCS về kỹ thuật và nội dung thông tin, nội dung tiếng dân tộc Pa Cô, Vân Kiều.
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách truyền thanh cơ sở và các đối tượng khác có liên quan đến năm 2025.
2.6. Đài PT-TH cấp huyện: 
- Theo dõi, giám sát đánh giá hoạt động nghiệp vụ và thiết bị, cơ sở vật chất của các đài truyền thanh xã, báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông theo định kỳ hàng năm.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm.

2.7. Các Đài TTCS: 
- Tổ chức quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống thiết bị đài xã. 

- Xây dựng khung giờ phát, lịch phát sóng chương trình. Nâng cao chất lượng tin, bài phát trong chương trình. 
- Xây dựng kế hoạch hoạt động và dự toán duy trì, sửa chữa, bảo dưỡng hàng năm. 
 PHẦN VII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT 
           I. Kết luận:

Đề án được đầu tư với mục tiêu nâng cao chất lượng nội dung thông tin, tuyên truyền, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, đảm bảo an ninh, quốc phòng; góp phần đưa nền kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững.
Đề án được thực hiện thành các giai đoạn (2018-2019, 2020-2021, 2022-2023 và 2014-2025) cho mỗi tiểu đề án thành phần (riêng Đề án 1 có thêm giai đoạn 2017):
+ Đề án 1: Đầu tư nâng cấp, sửa chữa Đài PT-TH cấp huyện giai đoạn 2017 - 2025;
+ Đề án 2: Xây dựng và nâng cấp hệ thống Đài TTCS  trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025;
+ Đề án 3: Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của hệ thống truyền thanh cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025;
Qua phân tích mục tiêu và những yếu tố chính trị - kinh tế - xã hội có thể khẳng định: Chủ trương xây dựng Đề án “Đầu tư, nâng cấp Đài phát thanh-truyền hình cấp huyện và đài truyền thanh cơ sở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025” của UBND tỉnh Quảng Trị là đúng đắn, đáp ứng yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn. 
           II. Kiến nghị:

Để đề án sớm triển khai và được thông qua kỳ họp thứ V HĐND khóa VII theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh năm 2017 đã đề ra , kính gửi UBND tỉnh xem xét và trình Hội đồng Nhân dân tỉnh./.
Phụ lục số 01A

ĐÀI TRUYỀN THANH TP ĐÔNG HÀ – Hiện trạng thiết bị truyền thanh cấp huyện: 

	TT


	Tên thiết bị
	Công suất máy phát (W)
	Tần số phát (MHz)
	Độ cao/ loại cột (m)
	Số lượng
	Tên máy/Nước sản xuất
	Năm đua vào sử dụng
	Tình trạng hoạt động

	I
	HỆ THỐNG PHÁT THANH
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Máy phát thanh FM (nâng cấp từ máy 150W lên 300W)
	300
	97,8
	
	01
	EMICO
	2009
	Sử dụng làm dự phòng

	2
	Máy phát thanh FM - 500W
	500
	97,8
	
	01
	EMICO
	2014
	Tốt

	3
	Cột Anten 600x600x600 (chưa được sơn sửa lại, hệ thống chống sét đã xuống cấp)
	
	
	42/dây co
	01
	VIETNAM
	2010
	Khá

	4
	Hệ thống Anten dải rộng
	
	97,8
	
	01
	VIETNAM
	2010
	Khá

	5
	Mixer Audio
	
	
	
	01
	PEAVECY
	2010
	Khá

	6
	Bộ thu tín hiệu vệ tinh băng C
	
	
	
	01
	DENON
	2010
	Tốt

	7
	Máy quay phim (trong đó 02 máy đạt chuẩn khuôn hình HD 16:9)
	
	
	
	04
	
	
	Khá

	8
	Bộ máy tính sản xuất chương trình phát thanh với card âm thanh audio chuyên dụng
	
	
	
	01
	ASUS
	2009
	Kém

	
	
	
	
	
	01
	
	2015
	Tốt

	9
	Máy tính (soạn thảo văn bản, tin bài...)
	
	
	
	08
	
	
	Trung bình

	10
	Máy ghi âm Mini
	
	
	
	05
	
	2013
	Khá

	11
	Cụm thu truyền thanh Không dây KTS công suất >25W
	
	
	
	49
	VIETNAM
	   1989

   2010
	60% hoạt động không ổn định do thường xuyên hư hỏng

	12
	Loa phóng thanh >25W
	
	
	
	98
	VIETNAM
	1989

2010
	Hỏng 50%

	II
	NHÀ LÀM VIỆC
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nhà 3 tầng với tổng diện tích 680m2 (09 phòng làm việc)
	
	
	
	
	
	2010
	Tốt

	III
	NGUỒN NHÂN LỰC
	
	
	
	10
	
	
	

	1
	Đại học ngành báo chí
	
	
	
	04
	
	
	

	2
	Đại học ngành khác
	
	
	
	02
	
	
	

	3
	Cao đẳng ngành báo chí, PTTH
	
	
	
	03
	
	
	

	4
	Cao đẳng ngành khác
	
	
	
	01
	
	
	

	5
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục số 01B
Thành phố Đông Hà – Hiện trạng thiết bị truyền thanh cấp xã: 

	TT


	Số người quản lý vận hành
	Xã Phường Thị trấn
	Hệ thống TTCS hữu tuyến hay FM
	Công suất (tăng âm máy phát)
	Tần số phát (chiều dài dây) Km
	Độ cao loại cột
	Số lượng loa/ cụm loa
	Tên máy và nguồn đầu tư
	Lắp đặt năm
	Số thôn (khu dân cư) có truyền thanh

/tổng số thôn, khu dân cư
	Diện tích phủ sóng

%
	Tình trạng hoạt động

	1
	00
	Phường 1
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/10
	
	

	2
	01
	Phường 2
	Hữu tuyến 
	500W
	
	
	08/03
	
	2006
	03/10
	33%
	Kém

	3
	00
	Phường 3
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/08
	
	

	4
	00
	Phường 4
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/05
	
	

	5
	00
	Phường 5 
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/11
	
	

	6
	00
	P Đông Thanh
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/11
	
	

	7
	00
	P. Đông Giang
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/10
	
	

	8
	00
	P. Đông Lễ
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/10
	
	

	9
	00
	P. Đông Lương
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/8
	
	

	Tổng số
	
	
	
	08/03
	
	
	03/83
	
	


Phụ lục số 02A

ĐÀI TRUYỀN THANH THỊ XÃ QUẢNG TRỊ – Hiện trạng thiết bị truyền thanh cấp huyện: 

	TT


	Tên thiết bị
	Công suất máy phát (W)
	Tần số phát (MHz)
	Độ cao/ loại cột (m)
	Số lượng
	Tên máy/Nước sản xuất
	Năm đua vào sử dụng
	Tình trạng hoạt động

	I
	HỆ THỐNG PHÁT THANH
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Máy phát thanh FM (máy 150W bị sự cố sóng hài chưa khắc phục)
	150W
200W
	99.2
	
	02
	BDC

Ý
	1996
	Trung bình 
Hỏng

	2
	Cột Anten 600x600x600
	
	
	30m
	01
	VIETNAM
	2009
	Khá

	3
	Hệ thống Anten dải rộng
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Mixer Audio
	
	
	
	02
	PEAVECY
	2000
	Trung bình

	5
	Bộ thu tín hiệu vệ tinh băng C
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Camera kỹ thuật số
	
	
	
	03
	
	
	02 máy thường xuyên hỏng hóc

	7
	Bộ máy tính sản xuất chương trình phát thanh với card âm thanh audio chuyên dụng
	
	
	
	01
	
	2005
	Trung bình

	8
	Radio kiểm tra sóng FM
	
	
	
	01
	
	2000
	Hỏng

	9
	Cụm thu truyền thanh Không dây KTS công suất >25W
	
	
	
	39
	VIETNAM
	2000
	60% hoạt động không ổn định do thường xuyên hư hỏng

	10
	Loa phóng thanh >25W
	
	
	
	69
	TRUNG QUỐC
	1996
	Hỏng 70%

	II
	NHÀ LÀM VIỆC
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nhà 2 tầng 
	
	
	
	
	
	2009
	Khá

	III
	NGUỒN NHÂN LỰC
	
	
	
	06
	
	
	

	1
	Đại học ngành báo chí
	
	
	
	01
	
	
	

	2
	Đại học ngành khác
	
	
	
	04
	
	
	

	3
	Cao đẳng ngành báo chí, PTTH
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Cao đẳng ngành khác
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Trung cấp
	
	
	
	01
	
	
	


Phụ lục số 02B
Thị xã Quảng Trị - Hiện trạng thiết bị truyền thanh cấp xã: 

	TT


	Số người quản lý vận hành
	Xã Phường Thị trấn
	Hệ thống TTCS hữu tuyến hay FM
	Công suất (tăng âm máy phát)
	Tần số phát (chiều dài dây) Km
	Độ cao loại cột
	Số lượng loa/ cụm loa
	Tên máy và nguồn đầu tư
	Lắp đặt năm
	Số thôn có truyền thanh

/tổng số thôn
	Diện tích phủ sóng

%
	Tình trạng hoạt động

	1
	00
	Phường 1
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/4
	
	

	2
	00
	Phường 2
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/5
	
	

	3
	00
	Phường 3
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/8
	
	

	4
	00
	Phường An Đôn
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/5
	
	

	5
	01
	Xã Hải Lệ
	FM
	50W
	
	21m
	30/15
	Gtech
	2014
	5/5
	100%
	Khá

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	5/27
	
	


Phụ lục số 03A

ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN VĨNH LINH – Hiện trạng thiết bị truyền thanh cấp huyện: 

	TT


	Tên thiết bị
	Công suất máy phát (W)
	Tần số phát (MHz)
	Độ cao/ loại cột (m)
	Số lượng
	Tên máy/Nước sản xuất
	Năm đua vào sử dụng
	Tình trạng hoạt động

	I
	HỆ THỐNG PHÁT THANH
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Máy phát thanh FM 300W (nâng cấp từ máy 150W) (Bị sự cố sóng hài, công suất yếu) 
	300
	96,8
	
	01
	BDC/Việt Nam
	2000
	Kém (làm máy dự phòng)

	2
	Máy phát thanh FM 500W (hay tụt sóng, không đảm bảo công suất phát)
	500
	96,8
	
	01
	EMICO/Việt Nam
	2011
	Khá

	3
	Cột Anten 600x600x600
	
	
	42/dây co
	01
	Việt Nam
	1988
	Khá

	4
	Hệ thống Anten dải rộng
	
	
	
	02
	Việt Nam
	2000

2012
	Khá

	5
	Mixer Audio
	
	
	
	02
	PEAVECY
	2006
	Khá

	6
	Bộ máy tính sản xuất chương trình phát thanh (không card âm thanh chuyên dụng)
	
	
	
	01
	DELL/Trung Quốc
	2010
	Khá

	7
	Radio kiểm tra sóng FM
	
	
	
	01
	Trung Quốc
	2000
	Trung bình

	8
	Ổn áp 5KW
	
	
	
	01
	Việt Nam
	1998
	Khá

	9
	Cụm thu truyền thanh Không dây KTS công suất >25W
	
	
	
	98
	Việt Nam
	2004
	Trung bình

	10
	Loa phóng thanh >25W
	
	
	
	202
	TQ, Việt Nam
	2004
	Trung bình

	II
	NHÀ LÀM VIỆC
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trụ sở làm việc với 06 phòng chức năng
	
	
	
	
	
	2016
	Tốt

	III
	NGUỒN NHÂN LỰC
	
	
	
	10
	
	
	

	1
	Đại học ngành báo chí
	
	
	
	02
	
	
	

	2
	Đại học ngành khác
	
	
	
	02
	
	
	

	3
	Cao đẳng ngành báo chí, PTTH
	
	
	
	01
	
	
	

	4
	Cao đẳng ngành khác
	
	
	
	01
	
	
	

	5
	Trung cấp
	
	
	
	04
	
	
	


Phụ lục số 03B
Huyện Vĩnh Linh - Hiện trạng thiết bị truyền thanh cấp xã: 
	TT


	Số người quản lý vận hành
	Xã Phường Thị trấn
	Hệ thống TTCS hữu tuyến hay FM
	Công suất (tăng âm máy phát)
	Tần số phát (chiều dài dây) Km
	Độ cao loại cột
	Số lượng loa/ cụm loa
	Tên máy và nguồn đầu tư
	Lắp đặt năm
	Số thôn có truyền thanh

/tổng số thôn
	Diện tích phủ sóng

%
	Tình trạng hoạt động

	1
	00
	Xã Vĩnh Long
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/14
	
	

	2
	00
	Xã Vĩnh Hoà
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/4
	
	

	3
	01
	Xã Vĩnh Lâm
	Bộ thu sóng FM
	
	
	Chưa có
	20/8
	VIETNAM
	2010
	8/8
	100%
	Trung bình

	4
	00
	Xã Vĩnh Trung
	Bộ thu sóng FM
	
	
	Chưa có
	18/09
	EMICO
	2005
	3/3
	100%
	Trung bình

	5
	01
	Xã Vĩnh Hiền
	Bộ thu sóng FM
	
	
	Chưa có
	24/08
	VIETNAM
	2012
	8/8
	100%
	Tốt

	6
	00
	Ttrấn Cửa Tùng
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/11
	
	

	7
	00
	Thị trấn Hồ Xá
	Bộ thu sóng FM
	
	
	Chưa có
	61/25
	VIETNAM
	
	20/26
	70%
	Hỏng 1/2

	8
	01
	Xã Vĩnh Tú
	Bộ thu sóng FM
	
	
	Chưa có
	24/11
	CHINA
	1996
	10/10
	100%
	Kém

	9
	01
	Xã Vĩnh Kim
	Bộ thu sóng FM
	
	
	Chưa có
	2/1
	JAPAN
	2013
	01/12
	10%
	Tốt (hiện có)

	10
	00
	Xã Vĩnh Nam
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/3
	
	

	11
	01
	Xã Vĩnh Thái
	FM
	50W
	
	24m
	14/7
	VIETNAM
	2015
	7/7
	100%
	Tốt

	12
	00
	Xã Vĩnh Tân
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/6
	
	

	13
	00
	Xã Vĩnh Thạch
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/10
	
	

	14
	00
	Ttrấn Bến Quan
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/12
	
	

	15
	00
	Xã Vĩnh Sơn
	Bộ thu sóng FM
	
	
	Chưa có
	04/04
	VIETNAM
	2004
	4/8
	50%
	Hỏng 1/2

	16
	00
	Xã Vĩnh Thuỷ
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/7
	
	

	17
	01
	Xã Vĩnh Thành
	Bộ thu sóng FM
	
	
	Chưa có
	17/06
	JAPAN
	2007
	5/5
	100%
	Trung bình

	18
	00
	Xã Vĩnh Giang
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/7
	
	

	19
	00
	Xã Vĩnh Khê
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/6
	
	

	20
	01
	Xã Vĩnh ô
	FM
	50W
	
	>10m
	16/08
	VIETNAM
	1999
	8/8
	100%
	Hỏng

	21
	01
	Xã Vĩnh Hà
	FM
	50W
	
	>10m
	2/1
	SHARP
	2004
	0/9
	10%
	Hỏng

	22
	00
	Xã Vĩnh Chấp
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/11
	
	

	Tổng số
	
	
	
	202/98
	
	
	74/195
	
	


Ghi chú: Các xã có Hệ thống TTCS bằng Bộ thu sóng FM, chưa có máy phát sóng hiện đang dùng bộ thu sóng FM chuyên dụng để phát lại đài huyện, tỉnh
Phụ lục số 04A

ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN GIO LINH – Hiện trạng thiết bị truyền thanh cấp huyện: 

	TT


	Tên thiết bị
	Công suất máy phát (W)
	Tần số phát (MHz)
	Độ cao/ loại cột (m)
	Số lượng
	Tên máy/Nước sản xuất
	Năm đua vào sử dụng
	Tình trạng hoạt động

	I
	HỆ THỐNG PHÁT THANH
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Máy phát thanh FM (cả 02 máy đều bị suy giảm công suất xuống còn 170W và 140W)
	300W
300W
	(88-108)
	
	02
	EMICO
	2010
	Trung bình

	3
	Cột Anten 600x600x600 (đã sửa chữa năm 2012, không được bảo dưỡng thường xuyên nên xuống cấp; 02/03 nhánh tiếp địa không đảm bảo)
	
	
	42/dây co
	01
	VIETNAM
	2010
	Trung bình

	4
	Hệ thống Anten dải rộng (02 chấn tử Anten bị hỏng)
	
	(88-108)
	
	08
	VIETNAM
	2010
	Trung bình

	5
	Mixer Audio
	
	
	
	01
	PEAVECY
	2010
	Khá

	6
	Bộ thu tín hiệu vệ tinh băng C
	
	
	
	01
	DENON
	2010
	Khá

	7
	Bộ máy tính phát sóng chương trình phát thanh với card âm thanh audio chuyên dụng
	
	
	
	01
	
	2010
	Bình thường

	8
	Radio kiểm tra sóng FM
	
	
	
	01
	
	1989
	Hỏng

	9
	Thiết bị dựng hình phi tuyến
	
	
	
	01
	
	
	Không đồng bộ, chất lượng thấp

	10
	Camera
	
	
	
	01
	
	
	Không đồng bộ, chất lượng thấp

	11
	Cụm thu truyền thanh Không dây KTS công suất >25W
	
	
	
	17
	VIETNAM
	2010
	20% hoạt động không ổn định do thường xuyên hư hỏng

	12
	Loa phóng thanh >25W
	
	
	
	34
	VIETNAM
	2010
	Hỏng 20%

	II
	NHÀ LÀM VIỆC
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nhà 2 tầng với tổng diện tích 120m2
	
	
	
	
	
	2004
	Xuống cấp

	III
	NGUỒN NHÂN LỰC
	
	
	
	06
	
	
	

	1
	Đại học ngành báo chí
	
	
	
	02
	
	
	

	2
	Đại học ngành khác
	
	
	
	02
	
	
	

	3
	Cao đẳng ngành báo chí, PTTH
	
	
	
	01
	
	
	

	4
	Cao đẳng ngành khác
	
	
	
	00
	
	
	

	5
	Trung cấp
	
	
	
	01
	
	
	


Phụ lục số 04B
Huyện Gio Linh - Hiện trạng thiết bị truyền thanh cấp xã: 

	TT


	Số người quản lý vận hành
	Xã Phường Thị trấn
	Hệ thống TTCS hữu tuyến hay FM
	Công suất (tăng âm máy phát)
	Tần số phát (chiều dài dây) Km
	Độ cao loại cột
	Số lượng loa/ cụm loa
	Tên máy và nguồn đầu tư
	Lắp đặt năm
	Số thôn có truyền thanh

/tổng số thôn
	Diện tích phủ sóng

%
	Tình trạng hoạt động

	1
	00
	Thị Trấn Gio Linh
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/11
	
	

	2
	00
	Xã Gio Phong
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/3
	
	

	3
	00
	Xã Gio Bình
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/6
	
	

	4
	01
	Xã Linh Hải
	Bộ thu sóng FM
	
	
	
	
	EMICO
	2004
	0/12
	
	Trung bình

	5
	00
	Xã Gio Châu
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/4
	
	

	6
	00
	Xã Trung Giang
	FM
	50W
	
	24m
	26/13
	VIETNAM
	2015
	5/5
	100%
	Tốt

	7
	00
	Xã Gio Hoà
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/5
	
	

	8
	00
	Xã Gio An
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/7
	
	

	9
	00
	Xã Gio Sơn
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/5
	
	

	10
	00
	Xã Gio Thành
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/3
	
	

	11
	00
	Xã Gio Mai
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/3
	
	

	12
	00
	Xã Gio Hải
	FM
	50W
	
	24m
	18/9
	VIETNAM
	2015
	6/6
	100%
	Tốt

	13
	00
	Xã Trung Sơn
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/6
	
	

	14
	00
	Xã Gio Việt
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/5
	
	

	15
	00
	Xã Linh Thượng
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/7
	
	

	16
	00
	Xã Gio Mỹ
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/6
	
	

	17
	00
	Xã Vĩnh Trường
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/5
	
	

	18
	01
	Xã Hải Thái
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/13
	
	

	19
	00
	Xã Gio Quang
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/5
	
	

	20
	00
	Xã Trung Hải
	FM
	50W
	
	24m
	28/14
	VIETNAM
	2016
	6/6
	100%
	Tốt

	21
	01
	TT Cửa Việt
	Bộ thu sóng FM
	
	
	
	18 loa
	
	
	0/8
	
	Trung bình

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	17/131
	
	


Phụ lục số 05A

ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN Cam Lộ – Hiện trạng thiết bị truyền thanh cấp huyện: 

	TT


	Tên thiết bị
	Công suất máy phát (W)
	Tần số phát (MHz)
	Độ cao/ loại cột (m)
	Số lượng
	Tên máy/Nước sản xuất
	Năm đua vào sử dụng
	Tình trạng hoạt động

	I
	HỆ THỐNG PHÁT THANH
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Máy phát thanh FM 200W
	200W
	88
	
	
	
	
	Đã hỏng

	2
	Máy phát thanh FM (nâng cấp từ máy 200W lên 300W)(hiện bị suy giảm công suất còn 140W)
	300W
	88
	
	01
	EMICO
	2009
	Trung bình

	3
	Cột Anten 600x600x600
	
	
	48m
	01
	VIETNAM
	2012
	Khá

	4
	Hệ thống Anten dải rộng
	
	88
	
	08
	VIETNAM
	2012
	Khá

	5
	Mixer Audio
	
	
	
	01
	PEAVECY
	2011
	Khá

	6
	Bộ thu tín hiệu vệ tinh băng C
	
	
	
	01
	
	
	Trung bình

	7
	Bộ máy tính phát sóng chương trình phát thanh với card âm thanh audio chuyên dụng
	
	
	
	01
	
	
	Trung bình

	8
	Radio kiểm tra sóng FM
	
	
	
	01
	
	
	

	9
	Cụm thu truyền thanh Không dây KTS công suất >25W
	
	
	
	45
	
	
	Trung bình

	10
	Loa phóng thanh >25W
	
	
	
	90
	
	
	Trung bình

	II
	NHÀ LÀM VIỆC
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nhà 3 tầng với tổng diện tích 680m2
	
	
	
	
	
	2013
	Tốt

	III
	NGUỒN NHÂN LỰC
	
	
	
	05
	
	
	

	1
	Đại học ngành báo chí
	
	
	
	02
	
	
	

	2
	Đại học ngành khác
	
	
	
	01
	
	
	

	3
	Cao đẳng ngành báo chí, PTTH
	
	
	
	01
	
	
	

	4
	Cao đẳng ngành khác
	
	
	
	01
	
	
	

	5
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục số 05B
Huyện Cam Lộ - Hiện trạng thiết bị truyền thanh cấp xã: 

	TT


	Số người quản lý vận hành
	Xã Phường Thị trấn
	Hệ thống TTCS hữu tuyến hay FM
	Công suất (tăng âm máy phát)
	Tần số phát (chiều dài dây) Km
	Độ cao loại cột
	Số lượng loa/ cụm loa
	Tên máy và nguồn đầu tư
	Lắp đặt năm
	Số thôn có truyền thanh

/tổng số thôn
	Diện tích phủ sóng

%
	Tình trạng hoạt động

	1
	01
	Thị trấn Cam Lộ
	FM
	50W
	
	>10m
	28/14
	VIETNAM
	2014
	14/14
	100%
	Tốt

	2
	01
	Xã Cam Hiếu
	FM
	50W
	
	>10m
	28/14
	VIETNAM
	2013
	10/10
	100%
	Tốt

	3
	02
	Xã Cam An
	FM
	50W
	
	>10m
	26/11
	VIETNAM
	2012
	11/11
	100%
	khá

	4
	01
	Xã Cam Nghĩa
	FM
	50W
	
	>10m
	32/16
	VIETNAM
	2011
	14/14
	100%
	khá

	5
	01
	Xã Cam Thuỷ
	FM
	50W
	
	>10m
	26/14
	DXE100
	2012
	11/11
	100%
	khá

	6
	01
	Xã Cam Chính
	FM
	50W
	
	>10m
	40/20
	VIETNAM
	2013
	14/14
	100%
	Tốt

	7
	01
	Xã Cam Thành
	FM
	50W
	
	>10m
	32/16
	VIETNAM
	2014
	16/16
	100%
	Tốt

	8
	01
	Xã Cam Tuyền
	FM
	50W
	
	>10m
	24/12
	VIETNAM
	2014
	12/12
	100%
	Tốt

	9
	01
	Xã Cam Thanh
	FM
	50W
	
	>10m
	06/03
	VIETNAM
	2014
	03/03
	100%
	Tốt

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	105/105
	
	


Phụ lục số 06A

ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN TRIỆU PHONG  – Hiện trạng thiết bị truyền thanh cấp huyện: 

	TT


	Tên thiết bị
	Công suất máy phát (W)
	Tần số phát (MHz)
	Độ cao/ loại cột (m)
	Số lượng
	Tên máy/Nước sản xuất
	Năm đưa vào sử dụng
	Tình trạng hoạt động

	I
	HỆ THỐNG PHÁT THANH
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Máy phát thanh FM (trong đó 01 máy đã hỏng)
	500Ư
	101.5
	
	02
	VIETNAM
	2013
	Khá

	3
	Cột Anten 
	
	
	40/dây co
	01
	VIETNAM
	1998
	TB, cần duy tu

	4
	Hệ thống Anten dải rộng
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Mixer Audio
	
	
	
	01
	NHẬT 
	2013
	Khá

	6
	Bộ thu tín hiệu vệ tinh băng C
	
	
	
	
	DENON
	2000
	Khá

	7
	Bộ máy tính sản xuất chương trình phát thanh với card âm thanh audio chuyên dụng
	
	
	
	02
	VIETNAM
	2013
	TB, Thường xuyên hư hỏng

	8
	Radio kiểm tra sóng FM
	
	
	
	     01
	VIETNAM
	   2013
	Khá

	9
	Cụm thu truyền thanh Không dây KTS công suất >25W
	
	
	
	25
	VIETNAM
	2013
	Khá

	10
	Loa phóng thanh >25W
	
	
	
	50
	VIETNAM
	2013
	Khá

	11
	Máy phát điện 5KW
	
	
	
	01
	
	
	Khá

	II
	NHÀ LÀM VIỆC
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nhà 2 tầng ( 150m2) 
	
	
	
	
	
	1995
	Xuống cấp

	III
	NGUỒN NHÂN LỰC
	
	
	
	07
	
	
	

	1
	Đại học ngành báo chí
	
	
	
	01
	
	
	

	2
	Đại học ngành khác
	
	
	
	04
	
	
	

	3
	Cao đẳng ngành báo chí, PTTH
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Cao đẳng ngành khác
	
	
	
	01
	
	
	

	5
	Sơ cấp
	
	
	
	01
	
	
	


Phụ lục số 06B
Huyện Triệu Phong - Hiện trạng thiết bị truyền thanh cấp xã: 

	TT


	Số người quản lý vận hành
	Xã Phường Thị trấn
	Hệ thống TTCS hữu tuyến hay FM
	Công suất (tăng âm máy phát)
	Tần số phát (chiều dài dây) Km
	Độ cao loại cột
	Số lượng loa/ cụm loa
	Tên máy và nguồn đầu tư
	Lắp đặt năm
	Số thôn có truyền thanh

/tổng số thôn
	Diện tích phủ sóng

%
	Tình trạng hoạt động

	1
	01
	Xã Triệu Phước
	FM
	50W
	
	Chưa có
	30/16
	VIETNAM
	2005
	13/13
	100%
	Trung bình

	2
	01
	Xã Triệu Thượng
	FM
	50W
	
	>10m
	34/17
	VIETNAM
	2011
	9/9
	100%
	Trung bình

	3
	01
	Xã Triệu Thuận
	FM
	30W
	
	>10m
	
	VIETNAM
	2004
	8/8
	100%
	Trung bình

	4
	00
	Xã Triệu Tài
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/8
	
	

	5
	01
	Thị Trấn ái Tử
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/6
	
	

	6
	01
	Xã Triệu Thành
	Bộ thu sóng FM
	
	
	Chưa có
	10/1
	QTM-021
	2005
	4/4
	100%
	Trung bình

	7
	00
	Xã Triệu An
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/5
	
	

	8
	01
	Xã Triệu ái
	FM
	50W
	
	>10m
	40/20
	VIETNAM
	2014
	9/9
	100%
	Trung bình

	9
	01
	Xã Triệu Long
	FM
	50W
	
	>10m
	18/9
	VIETNAM
	2012
	18/18
	100%
	Trung bình

	10
	01
	Xã Triệu Đại
	FM
	50W
	
	>10m
	16/8
	VIETNAM
	2012
	8/8
	100%
	Trung bình

	11
	01
	Xã Triệu Trung
	FM
	100W
	
	>10m
	15/12
	VIETNAM
	2007
	0/8
	
	Hỏng

	12
	00
	Xã Triệu Đông
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/4
	
	

	13
	00
	Xã Triệu Độ
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/9
	
	

	14
	01
	Xã Triệu Vân
	FM
	50W
	
	>10m
	22/11
	VIETNAM
	2015
	4/4
	100%
	Trung bình

	15
	01
	Xã Triệu Hoà
	FM
	50W
	
	>10m
	16/8
	VIETNAM
	2012
	8/8
	100%
	Trung bình

	16
	00
	Xã Triệu Lăng
	Hữu tuyến
	
	
	
	24/12
	Gtech
	2015
	6/6
	100%
	Trung bình

	17
	00
	Xã Triệu Trạch
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/6
	
	

	18
	00
	Xã Triệu Sơn
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/8
	
	

	19
	00
	Xã Triệu Giang
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/6
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	87/139
	
	


Phụ lục số 07A

ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN HẢI LĂNG  – Hiện trạng thiết bị truyền thanh cấp huyện: 

	TT


	Tên thiết bị
	Công suất máy phát (W)
	Tần số phát (MHz)
	Độ cao/ loại cột (m)
	Số lượng
	Tên máy/Nước sản xuất
	Năm đua vào sử dụng
	Tình trạng hoạt động

	I
	HỆ THỐNG PHÁT THANH
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Máy phát thanh FM (công suất sụt giảm còn 200W)
	500W
	(98MHZ)
	
	01
	EMICO
	2009
	Trung bình

	2
	Máy tăng âm
	500W
	
	
	
	
	2006
	Hỏng

	3
	Cột Anten 600x600x600
	
	
	42/dây co
	01
	VIETNAM
	2014
	Khá

	4
	Hệ thống Anten dải rộng
	
	(88-108)
	
	01
	VIETNAM
	2015
	Khá

	5
	Mixer Audio
	
	
	
	01
	ZTK 
	2010
	Trung bình

	6
	Bộ thu tín hiệu vệ tinh băng C
	
	
	
	01
	TÉCSUN
	1995
	Trung bình

	7
	Bộ máy tính sản xuất chương trình phát thanh với card âm thanh audio chuyên dụng
	
	
	
	01
	
	2010
	Kém, thường xuyên hư hỏng

	8
	Radio kiểm tra sóng FM
	
	
	
	01
	
	1995
	Hỏng

	9
	Cụm thu truyền thanh Không dây KTS công suất >25W
	
	
	
	11
	VIETNAM
	2010
	60% hoạt động không ổn định do thường xuyên hư hỏng

	10
	Loa phóng thanh >25W
	
	
	
	22
	VIETNAM
	2010
	Hỏng 50%

	11
	Camera (01 máy thường xuyên bị hỏng hóc)
	
	
	
	02
	
	
	Trung bình

	12
	Máy nổ
	
	
	
	01
	
	
	Hỏng

	II
	NHÀ LÀM VIỆC
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nhà 2 tầng với tổng diện tích 90m2
	
	
	
	
	
	2001
	Khá

	
	Nhà 1 tầng với tổng diện tích 250m2
	
	
	
	
	
	2012
	Khá

	III
	NGUỒN NHÂN LỰC
	
	
	
	07
	
	
	

	1
	Đại học ngành báo chí
	
	
	
	01
	
	
	

	2
	Đại học ngành khác
	
	
	
	03
	
	
	

	3
	Cao đẳng ngành báo chí, PTTH
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Cao đẳng ngành khác
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Trung cấp
	
	
	
	03
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục số 07B

Huyện Hải Lăng - Hiện trạng thiết bị truyền thanh cấp xã:

	TT


	Số người quản lý vận hành
	Xã Phường Thị trấn
	Hệ thống TTCS hữu tuyến hay FM
	Công suất (tăng âm, máy phát)
	Tần số phát (chiều dài dây)
	Độ cao loại cột
	Số lượng loa/ cụm loa
	Tên máy và nguồn đầu tư
	Lắp đặt năm
	Số thôn có truyền thanh

/tổng số thôn
	Diện tích phủ sóng

%
	Tình trạng hoạt động

	1
	01
	Xã Hải Ba
	Hữu tuyến
	
	06
	
	9/1
	Indonexia
	2010
	6/6
	100%
	Hư hỏng

	2
	00
	Xã Hải Lâm
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/6
	
	

	3
	01
	Xã Hải Chánh
	Chưa có
	
	
	
	9/0
	
	
	0/10
	
	Hư hỏng

	4
	01
	Thị  trấn Hải Lăng
	FM
	50W
	
	>10m
	
	VIETNAM
	2009
	12/6
	100%
	Khá

	5
	01
	Xã Hải Vĩnh
	Bộ thu sóng FM, hữu tuyến
	4 cái -300w
	02km
	
	37 loa, 03 bộ thu 
	VIETNAM
	1998-2007
	0/6
	30%
	Trung bình

	6
	00
	Xã Hải Quế
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	3/3
	
	

	7
	00
	Xã Hải Phú
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/2
	
	

	8
	00
	Xã Hải Quy
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/3
	
	

	9
	01
	Xã Hải An
	FM
	50w
	
	>10m
	
	VIETNAM
	2010
	0/4
	
	Hư hỏng

	10
	00
	Xã Hải Khê
	FM
	50w
	
	18m
	32/16
	VIETNAM
	2015
	2/2
	100%
	Tốt

	11
	01
	Xã Hải Hoà
	Hữu tuyến
	
	
	>10m
	20 loa
	VIETNAM
	1998
	5/5
	100%
	Trung bình

	12
	00
	Xã Hải Thượng
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/2
	
	

	13
	00
	Xã Hải Trường
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/7
	
	

	14
	00
	Xã Hải Tân
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/4
	
	

	15
	01
	Xã Hải Thiện
	Hữu tuyến
	Có tăng âm
	
	
	9
	VIETNAM
	2009
	2/5
	40%
	Hư hỏng

	16
	00
	Xã Hải Thọ
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/5
	
	

	17
	00
	Xã Hải Xuân
	Hữu tuyến
	Có tăng âm
	
	18m
	4
	Indonexia
	2012
	3/6
	50%
	Hư hỏng

	18
	01
	Xã Hải Sơn
	Hữu tuyến
	
	05km
	
	10 loa
	VIETNAM
	2010
	0/8
	25%
	Trung bình

	19
	01
	Xã Hải Thành
	Hữu tuyến
	
	
	>10m
	09 loa
	VIETNAM
	2010
	0/3
	30%
	Trung bình

	20
	01
	Xã Hải Dương
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/5
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	27/98
	
	


Ghi chú: Các xã có Hệ thống TTCS bằng FM, chưa có máy phát sóng hiện đang dùng bộ thu sóng FM chuyên dụng để phát lại đài huyện, tỉnh
Phụ lục số 08A       

Huyện Đakrông – Hiện trạng thiết bị Phát thanh truyền hình cấp huyện: 

	TT


	Tên thiết bị
	Công suất máy phát (W)
	Tần số phát (MHz)
	Độ cao/ loại cột (m)
	Số lượng
	Tên máy/Nước sản xuất
	Năm đua vào sử dụng
	Tình trạng hoạt động

	I
	HỆ THỐNG PHÁT HÌNH TRUNG TÂM
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cột Anten Đài PTTH huyện
	
	
	        >60
	01
	VIETNAM
	1997
	Cần nângcấp, bảo dưởng

	2
	Bộ thu tín hiệu vệ tinh băng C
	
	
	
	01
	VIETNAM
	1999
	Hỏng

	3
	Bộ thu tín hiệu vệ tinh băng Ku
	
	
	
	02
	VTC
	
	Hỏng

	4
	Hệ thống dựng phi tuyến: máy dựng kèm Card Matrox RTX2SD
	
	
	
	01
	MATROX
	2009
	Trung bình

	5
	Máy hút ẩm phòng máy
	
	
	
	01
	Nhật – Mỹ
	1999
	Hỏng

	6
	Máy phát hình( Hệ PAL)
	300
	Kênh 6 

Kênh 8

Kênh 10
	
	03
	Việt Nam
	1999-2011
	Trung bình

	7
	Điều hòa nhiệt độ
	
	
	
	
	
	2001
	Khá

	8
	Tivi kiểm tra 21inch (SONY, LG, SAMSUNG)
	
	
	
	06
	
	
	Trung bình

	9
	Hệ thống ăng ten dải rộng
	
	
	
	08
	
	1998-2003
	Cần thay thế

	II
	HỆ THỐNG PHÁT THANH TRUNG TÂM
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bộ thu tín hiệu vệ tinh băng C
	
	
	
	01
	
	1998
	Hỏng

	2
	Mixer Audio
	
	
	
	01
	PEAVY
	2009
	khá

	3
	Cụm thu truyền thanh Không dây KTS công suất >25W
	
	
	
	20
	EMICO
	1998-2013
	Trung bình (có số hỏng Đài đã thay)

	4
	Loa phóng thanh >25W
	
	
	
	40
	CHINA
	1998-2013
	Trung bình( có số hỏng Đài đã thay)

	5
	Điều hòa nhệt độ cho phòng máy phát sóng
	
	
	
	06
	NAGAKAWA
	2009
	Khá

	6
	Ổn áp 3 pha 
	
	
	
	01
	LIOA
	2011
	Tốt

	7
	Máy phát thanh 
	150
	96,9
	
	01
	DB(Ý)
	2005
	Trung bình

	III
	HỆ THỐNG THIẾT BỊ CHO STUDIO
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Micro phát thanh viên
	
	
	
	02
	CHINA
	2015
	Tốt

	2
	Ti vi kiểm tra tín hiệu
	
	
	
	02
	
	2010
	Trung bình

	3
	Bộ máy tính sản xuất chương trình phát thanh phi tuyến tính với Card âm thanh chuyên dụng và phần mềm dựng đồng bộ.
	
	
	
	
	ASIAN
	2009
	Kém( thường xuyên hư hỏng)

	4
	Bộ máy tính sản xuất chương trình truyền hình phi tuyến tính với Card DeckLink Studio, phần mềm dựng đồng bộ.
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Đầu ghi đọc băng DVCAM 
	
	
	
	01
	SONY
	2009
	Khá

	6
	Hút ẩm phòng máy
	
	
	
	01
	Nhật – Mỹ
	1998
	Hỏng

	7
	Máy hút bụi
	
	
	
	01
	
	2011
	Tốt

	8
	Bộ loa máy tính
	
	
	
	04
	VIETNAM
	
	Tốt

	9
	Mixer Audio
	
	
	
	01
	PEAVY
	2009
	Hỏng

	10
	Bàn chuyển đổi (8 đường tiếng)
	
	
	
	01
	CTC
	2010
	Khá

	IV
	NHÀ LÀM VIỆC
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đài PTTH huyện: Nhà cấp 2 diện tích 150m2
	
	
	
	
	
	1998
	Cần nâng cấp, sữa chữa

	2
	Trạm thu phát lại TH xã Tà Long: Nhà cấp 4 diện tích 70m2
	
	
	
	
	
	2001
	Đã xuống cấp(Đã xin ngừng hoạt động)

	3
	Trạm thu phát lại TH xã Tà Rụt: Nhà cấp 4 diện tích 180m2
	
	
	
	
	
	2012
	Tốt

	4
	Trạm thu phát lại TH xã A Bung: Nhà cấp 4 diện tích 150m2
	
	
	
	
	
	2012
	Tốt

	5
	Trạm thu phát lại TH xã A Vao: Nhà cấp 4 diện tích 93m2
	
	
	
	
	
	2006
	Khá

	V
	NGUỒN NHÂN LỰC
	
	
	
	23
	
	
	

	1
	Đại học ngành báo chí
	
	
	
	01
	
	
	

	2
	Đại học ngành khác
	
	
	
	10
	
	
	

	3
	Cao đẳng ngành báo chí
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Cao đẳng ngành khác
	
	
	
	02
	
	
	

	5
	Trung cấp
	
	
	
	07
	
	
	

	6
	Công nhân kỹ thuật
	
	
	
	03
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục số 08B
Huyện Đakrông - Hiện trạng thiết bị truyền thanh cấp xã: 

	TT


	Số người quản lý vận hành
	Xã Phường Thị trấn
	Hệ thống TTCS hữu tuyến hay FM
	Công suất (tăng âm máy phát)
	Tần số phát (chiều dài dây) Km
	Độ cao loại cột
	Số lượng loa/ cụm loa
	Tên máy và nguồn đầu tư
	Lắp đặt năm
	Số thôn có truyền thanh

/tổng số thôn
	Diện tích phủ sóng

%
	Tình trạng hoạt động

	1
	00
	Thị trấn Krông Klang
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/5
	
	

	2
	00
	Xã Hướng Hiệp
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/10
	
	

	3
	01
	Xã Mò ó
	FM
	50W
	
	>10m
	16/9
	VIETNAM
	2013
	5/5
	100%
	Trung bình

	4
	01
	Xã Triệu Nguyên
	FM
	50W
	
	>10m
	6/3
	VIETNAM
	2013
	3/3
	100%
	Trung bình 

	5
	01
	Xã Ba Lòng
	FM
	50W
	
	>10m
	26/13
	VIETNAM
	2013
	10/10
	100%
	Trung bình 

	6
	00
	Xã Hải Phúc
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/3
	
	

	7
	00
	Xã ĐaKrông
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/10
	
	

	8
	01
	Xã Ba Nang
	FM
	50W
	
	>10m
	14/07
	VIETNAM
	2013
	9/9
	
	Trung bình

	9
	00
	Xã Tà Long
	FM
	50W
	
	>10m
	
	VIETNAM
	2008-2009
	0/9
	
	Hỏng

	10
	00
	Xã Húc Nghì
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/4
	
	

	11
	00
	Xã Tà Rụt
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/9
	
	

	12
	00
	Xã A Vao
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/9
	
	

	13
	01
	Xã A Ngo
	FM
	50W
	
	>10m
	14/7
	VIETNAM
	2013
	9/9
	100%
	Trung bình

	14
	00
	Xã A Bung
	FM
	50W
	
	>10m
	06/03
	VIETNAM
	2008
	7/7
	100%
	Trung bình

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	43/102
	
	


Ghi chú: 
Phụ lục số 09A

Huyện Hướng Hóa – Hiện trạng thiết bị Phát thanh truyền hình cấp huyện: 

	TT


	Tên thiết bị
	Công suất máy phát (W)
	Tần số phát (MHz)
	Độ cao/ loại cột (m)
	Số lượng
	Tên máy/Nước sản xuất
	Năm đua vào sử dụng
	Tình trạng hoạt động

	I
	ĐÀI TRUNG TÂM KHE SANH
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Hệ thống phát thanh
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Máy phát thanh FM
	500
	97,2
	
	01
	EMICO
	2004
	Trung bình

	
	Máy phát thanh FM (tiếp nhận của VOV)
	2
	
	
	
	
	
	

	2
	Cột Anten
	
	
	70
	01
	VIETNAM
	1997
	Trung bình

	3
	Mixer Audio
	
	
	
	01
	USA
	2004
	Trung bình

	4
	Bộ thu tín hiệu vệ tinh băng C
	
	
	
	01
	VIETNAM
	2004
	Trung bình

	
	Bộ máy tính phát sóng chương trình phát thanh phi tuyến tính với Card âm thanh chuyên dụng
	
	
	
	01
	VIETNAM
	2011
	Trung bình

	5
	Cụm thu truyền thanh Không dây KTS công suất >25W
	
	
	
	7
	EMICO
	2001
	Kém

	6
	Loa phóng thanh >25W
	
	
	
	9
	VIETNAM
	2001
	Kém

	7
	Điều hòa nhiệt độ cho phòng máy phát sóng
	
	
	
	01
	PANASONIC
	2007
	Trung bình

	1.2
	Hệ thống phát hình
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Kênh VTV1 (Chưa tương thích khi thực hiện số hóa)
	
	
	
	01
	VTC
	1997
	Trung bình

	2
	Kênh VTV3 (Chưa tương thích khi thực hiện số hóa)
	
	
	
	01
	INTEDICO
	2000
	Trung bình

	3
	Kênh VTV2 (Chưa tương thích khi thực hiện số hóa)
	
	
	
	01
	ALPHA
	2004
	Trung bình

	4
	Kênh QTV (Chưa tương thích khi thực hiện số hóa)
	
	
	
	01
	CTC
	2009
	Trung bình

	5
	Cột Anten
	
	
	70
	01
	VIETNAM
	1997
	Trung bình

	6
	Bộ cộng kênh VHF 4 kênh
	
	
	
	01
	Nhật
	2004
	Trung bình

	7
	Chuyển mạch Audio/Video
	
	
	
	01
	VIETNAM
	2005
	Trung bình

	8
	Tivi kiểm tra 21inch
	
	
	
	04
	SONY, SAMSUNG
	2006
	Trung bình

	9
	Bộ thu tín hiệu vệ tinh băng C
	
	
	
	01
	VIETNAM
	2004
	Trung bình

	10
	Bộ thu tín hiệu vệ tinh băng Ku
	
	
	
	01
	VIETNAM
	2005
	Trung bình

	11
	Bộ máy tính sản xuất chương trình truyền hình phi tuyến tính với Card Stream Labs, phần mềm phát sóng
	
	
	
	01
	VIETNAM
	2011
	Trung bình

	12
	Đầu DVD
	
	
	
	01
	VIETNAM
	2003
	Hỏng

	1.3
	Hệ thống thiết bị cho SXCT
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Mixer Audio
	
	
	
	01
	NHẬT
	2007
	Trung bình

	2
	Mixer and Switchers Video
	
	
	
	01
	USA
	2004
	Trung bình

	3
	Micro phát thanh viên
	
	
	
	01
	VIETNAM
	2004
	Trung bình

	4
	Camera ghi hình 
	
	
	
	03
	NHẬT
	2004-2011
	Trung bình

	5
	Bộ máy tính sản xuất chương trình truyền hình phi tuyến tính với Card DeckLink Studio, phần mềm dựng đồng bộ.
	
	
	
	01
	VIETNAM
	2007
	Trung bình

	6
	Bộ máy tính sản xuất chương trình phát thanh phi tuyến tính với Card âm thanh chuyên dụng và phần mềm dựng đồng bộ.
	
	
	
	01
	VIETNAM
	2008
	Trung bình

	7
	Đầu ghi đọc băng DVCAM 
	
	
	
	01
	JVC
	2005
	Trung bình

	8
	Đầu đọc đĩa DVD
	
	
	
	01
	
	
	Hỏng

	9
	Ti vi kiểm tra
	
	
	
	01
	
	
	Hỏng

	10
	Bộ loa vi tính
	
	
	
	01
	VIETNAM
	2007
	Trung bình

	11
	Máy hút ẩm phòng máy
	
	
	
	01
	
	
	Hỏng

	1.4
	Hệ thống trang âm
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cách âm tường xung quanh Studio (m2)
	
	
	
	30
	VIETNAM
	2007
	Trung bình

	2
	Cách âm trần (m2)
	
	
	
	15
	VIETNAM
	2007
	Trung bình

	3
	Bộ cửa cách âm (m)
	
	
	
	1,7
	VIETNAM
	2007
	Trung bình

	1.5
	Phụ trợ cho phòng máy
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Điều hòa nhệt độ cho phòng máy phát sóng
	
	
	
	
	Panasonic
	2013
	Tốt

	2
	Điều hòa nhệt độ cho phòng máy SXCT
	
	
	
	
	Panasonic
	2007
	Trung bình

	3
	Biến áp cách ly phòng máy phát sóng
	
	
	
	
	LIOA
	1997
	Kém

	4
	Ổn áp Lioa 3 pha phòng máy phát sóng
	
	
	
	
	LIOA
	1997
	Kém

	II
	NHÀ LÀM VIỆC
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đài PTTH huyện: Nhà cấp 4 diện tích 376m2
	
	
	
	
	
	2007-2013
	Khá

	III
	NGUỒN NHÂN LỰC
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đại học ngành báo chí
	
	
	
	02
	
	
	

	2
	Đại học ngành khác
	
	
	
	07
	
	
	

	3
	Cao đẳng ngành báo chí
	
	
	
	02
	
	
	

	4
	Cao đẳng ngành khác
	
	
	
	01
	
	
	

	5
	Trung cấp
	
	
	
	04
	
	
	

	6
	Công nhân kỹ thuật + khác
	
	
	
	08
	
	
	


Phụ lục số 09B
Huyện Hướng Hóa - Hiện trạng thiết bị truyền thanh cấp xã: 

	TT


	Số người quản lý vận hành
	Xã Phường Thị trấn
	Hệ thống TTCS hữu tuyến hay FM
	Công suất (tăng âm máy phát)
	Tần số phát (chiều dài dây) Km
	Độ cao loại cột
	Số lượng loa/ cụm loa
	Tên máy và nguồn đầu tư
	Lắp đặt năm
	Số thôn có truyền thanh

/tổng số thôn
	Diện tích phủ sóng

%
	Tình trạng hoạt động

	1
	00
	T Trấn Khe Sanh
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/8
	
	

	2
	00
	Xã Tân Hợp
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/5
	
	

	3
	00
	Xã Tân Liên
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/12
	
	

	4
	00
	Xã Tân Lập
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/8
	
	

	5
	00
	Xã Tân Long
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/9
	
	

	6
	01
	Xã Tân Thành
	FM
	50W
	
	.>10m
	20/10
	VIETNAM
	2014
	8/8
	100%
	Trung bình

	7
	00
	T Trấn Lao Bảo
	FM
	50W
	
	15m
	15 loa
	VIETNAM
	2002
	13/13
	100%
	Trung bình

	8
	00
	Xã Thuận
	FM
	50W
	
	.>10m
	30/15
	VIETNAM
	2013
	13/13
	100%
	Trung bình

	9
	00
	Xã Thanh
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/10
	
	

	10
	00
	Xã Hướng Lộc
	FM
	50W
	
	.>10m
	
	VIETNAM
	2008
	0/10
	
	Hỏng

	11
	00
	Xã A Túc
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/9
	
	

	12
	00
	Xã A Dơi
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/10
	
	

	13
	00
	Xã Xy
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/6
	
	

	14
	00
	Xã Ba Tầng
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/9
	
	

	15
	02
	Xã A Xing
	FM
	50W
	
	.>10m
	20/10
	VIETNAM
	2014
	7/7
	100%
	Trung bình

	16
	01
	Xã Húc
	FM
	50W
	
	.>10m
	5 cụm
	VIETNAM
	2008
	0/9
	
	Hỏng

	17
	00
	Xã Hướng Tân
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/7
	
	

	18
	00
	Xã Hướng Linh
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/7
	
	

	19
	00
	Xã Hướng Phùng
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/15
	
	

	20
	00
	Xã Hướng Sơn
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/7
	
	

	21
	00
	Xã Hướng Lập
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/5
	
	

	22
	00
	Xã Hướng Việt
	Chưa có
	
	
	
	
	
	
	0/4
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	41/191
	
	


Ghi chú: Các xã có Hệ thống TTCS bằng FM, chưa có máy phát sóng hiện đang dùng bộ thu sóng FM chuyên dụng để phát lại đài huyện
Phụ lục số 10A

ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ – Hiện trạng thiết bị truyền thanh cấp huyện: 

	TT


	Tên thiết bị
	Công suất máy phát (W)
	Tần số phát (MHz)
	Độ cao/ loại cột (m)
	Số lượng
	Tên máy/Nước sản xuất
	Năm đua vào sử dụng
	Tình trạng hoạt động

	I
	HỆ THỐNG PHÁT THANH
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Máy phát thanh FM 
	300W
30W
	93,5
	
	02
	ANPHA
	2014
	Tốt
Hỏng

	3
	Cột Anten 300x300x300
	
	
	35/dây co
	01
	VIETNAM
	2010
	Khá

	4
	Hệ thống Anten dải rộng
	
	(88-108)
	
	04
	VIETNAM
	2012
	Khá

	5
	Mixer Audio
	
	
	
	01
	YAMAHA
	2016
	Tốt

	6
	Bộ thu tín hiệu vệ tinh băng C
	
	
	
	01
	DTH
	2010
	Khá

	7
	Bộ máy tính phát sóng chương trình phát thanh 
	
	
	
	01
	
	2010
	Kém, thường xuyên hư hỏng

	8
	Radio kiểm tra sóng FM Sony
	
	
	
	01
	
	2009
	Kém

	9
	Cụm thu truyền thanh Không dây KTS công suất >25W
	
	
	
	10
	VIETNAM
	2015
	Khá

	10
	Mic thu âm
	
	
	
	01
	VIETNAM
	2015
	Tốt

	11
	Loa phóng thanh >25W
	
	
	
	20
	VIETNAM
	2015
	Khá

	II
	NHÀ LÀM VIỆC
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nhà 1 tầng với tổng diện tích 120m2
	
	
	
	
	
	2010
	Tốt

	III
	NGUỒN NHÂN LỰC
	
	
	
	02
	
	
	

	1
	Đại học ngành báo chí
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đại học ngành khác
	
	
	
	02
	
	
	

	3
	Cao đẳng ngành báo chí, PTTH
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Cao đẳng ngành khác
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục số 11

ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ, NỘI DUNG ĐẦU TƯ CỦA TIỂU ĐỀ ÁN 1:  ĐẦU TƯ, NÂNG CẤP, SỬA CHỮA ĐÀI TRUYỀN THANH TRUYỀN HÌNH CẤP HUYỆN GIAI ĐOẠN 2017 – 2020
	Stt
	Địa điểm đầu tư
	Nội dung đầu tư

	
	
	Hệ thống phát hình trung tâm huyện
	Hệ thống phát thanh trung tâm huyện
	Trạm phát lại
	Bổ sung thiết bị phụ trợ cho phòng máy
	Trang âm cho phòng bá âm
	Hệ thống đèn chiếu phòng bá âm

	
	
	Đầu tư mới máy phát
	Nâng cấp máy phát
	Bảo dưỡng cột
	Bổ sung thiết bị
	Đầu tư mới máy phát
	Nâng cấp máy phát
	Bảo dưỡng cột
	Bổ sung thiết bị
	Đầu tư mới máy phát hình
	Đầu tư mới máy phát thanh
	Nâng cấp máy phát thanh
	Bổ sung thiết bị
	
	
	

	1
	Đài Truyền thanh TP Đông Hà
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	X
	X
	

	2
	Đài Truyền thanh TX Quảng Trị
	
	
	
	
	X
	
	X
	X
	
	
	
	
	X
	
	

	3
	Đài Truyền thanh huyện Vĩnh Linh
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	X
	X
	

	4
	Đài Truyền thanh huyện Gio Linh
	
	
	
	
	X
	
	X
	X
	
	
	
	
	X
	X
	

	5
	Đài Truyền thanh huyện Triệu Phong
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	X
	
	

	6
	Đài Truyền thanh huyện Cam Lộ
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	X
	X
	

	7
	Đài Truyền thanh huyện Hải Lăng
	
	
	
	
	X
	X
	
	X
	
	
	
	
	X
	X
	
	 
	 
	 

	8
	Đài PT-TH huyện Đakrông
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	X
	X
	
	 
	 
	 

	9
	Đài PT-TH huyện Hướng Hóa
	
	
	
	
	X
	
	X
	X
	
	
	
	
	X
	
	

	10
	Đài PT-TH huyện đảo Cồn Cỏ
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	X
	
	

	11
	Trạm phát thanh truyền hình Lao Bảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	



Phụ lục số 12

ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ, NỘI DUNG ĐẦU TƯ CỦA TIỂU ĐỀ ÁN 2:  XÂY DỰNG VÀ NÂNG CẤP HỆ THỐNG TRUYỀN THANH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

	TT
	Địa điểm đầu tư
	Nội dung đầu tư (Đài)
	Ghi chú

	
	
	Phát triển mới Đài FM vô tuyến
	Phát triển mới Đài hữu tuyến
	Cải tạo Đài hữu tuyến
	Cải tạo Đài FM vô tuyến
	

	
	
	
	
	
	Nâng cấp/bổ sung máy phát
	Bổ sung cột
	Bổ sung thiết bị
	

	 
	TỔNG CỘNG
	80
	0
	09
	18
	27
	21
	

	I
	Thành phố Đông Hà
	08
	0
	01
	00
	01
	01
	

	1
	Phường 1
	X
	
	
	
	
	
	

	2
	Phường 2
	
	
	X
	X
	X
	X
	Chuyển từ hữu tuyến sang vô tuyến

	3
	Phường 3
	X
	
	
	
	
	
	

	4
	Phường 4
	X
	
	
	
	
	
	

	5
	Phường 5 
	X
	
	
	
	
	
	

	6
	Phường Đông Thanh
	X
	
	
	
	
	
	

	7
	Phường Đông Giang
	X
	
	
	
	
	
	

	8
	Phường Đông Lễ
	X
	
	
	
	
	
	

	9
	Phường Đông Lương 
	X
	
	
	
	
	
	

	II
	Thị xã Quảng Trị
	04
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1
	Phường 1
	X
	
	
	
	
	
	

	2
	Phường 2
	X
	
	
	
	
	
	

	3
	Phường 3
	X
	
	
	
	
	
	

	4
	Phường An Đôn
	X
	
	
	
	
	
	

	5
	Xã Hải Lệ
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Huyện Vĩnh Linh
	11
	0
	0
	10
	10
	10
	

	1
	Xã Vĩnh Long
	X
	
	
	
	
	
	

	2
	Xã Vĩnh Hoà
	X
	
	
	
	
	
	

	3
	Xã Vĩnh Lâm
	
	
	
	X
	X
	X
	

	4
	Xã Vĩnh Trung
	
	
	
	X
	X
	X
	

	5
	Xã Vĩnh Hiền
	
	
	
	X
	X
	X
	

	6
	Thị trấn Cửa Tùng
	X
	
	
	
	
	
	

	7
	Thị trấn Hồ Xá
	
	
	
	X
	X
	X
	

	8
	Xã Vĩnh Tú
	
	
	
	X
	X
	X
	

	9
	Xã Vĩnh Kim
	
	
	
	X
	X
	X
	

	10
	Xã Vĩnh Nam
	X
	
	
	
	
	
	

	11
	Xã Vĩnh Thái
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Xã Vĩnh Tân
	X
	
	
	
	
	
	

	13
	Xã Vĩnh Thạch
	X
	
	
	
	
	
	

	14
	Thị trấn Bến Quan
	X
	
	
	
	
	
	

	15
	Xã Vĩnh Sơn
	
	
	
	X
	X
	X
	

	16
	Xã Vĩnh Thuỷ
	X
	
	
	
	
	
	

	17
	Xã Vĩnh Thành
	
	
	
	X
	X
	X
	

	18
	Xã Vĩnh Giang
	X
	
	
	
	
	
	

	19
	Xã Vĩnh Khê
	X
	
	
	
	
	
	

	20
	Xã Vĩnh ô
	
	
	
	X
	X
	X
	

	21
	Xã Vĩnh Hà
	
	
	
	X
	X
	X
	

	22
	Xã Vĩnh Chấp
	X
	
	
	
	
	
	

	IV
	Huyện Gio Linh
	16
	0
	0
	02
	02
	02
	

	1
	Thị Trấn Gio Linh
	X
	
	
	
	
	
	

	2
	Xã Gio Phong
	X
	
	
	
	
	
	

	3
	Xã Gio Bình
	X
	
	
	
	
	
	

	4
	Xã Linh Hải
	
	
	
	X
	X
	X
	

	5
	Xã Gio Châu
	X
	
	
	
	
	
	

	6
	Xã Trung Giang
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Xã Gio Hoà
	X
	
	
	
	
	
	

	8
	Xã Gio An
	X
	
	
	
	
	
	

	9
	Xã Gio Sơn
	X
	
	
	
	
	
	

	10
	Xã Gio Thành
	X
	
	
	
	
	
	

	11
	Xã Gio Mai
	X
	
	
	
	
	
	

	12
	Xã Gio Hải
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Xã Trung Sơn
	X
	
	
	
	
	
	

	14
	Xã Gio Việt
	X
	
	
	
	
	
	

	15
	Xã Linh Thượng
	X
	
	
	
	
	
	

	16
	Xã Gio Mỹ
	X
	
	
	
	
	
	

	17
	Xã Vĩnh Trường
	X
	
	
	
	
	
	

	18
	Xã Hải Thái
	X
	
	
	
	
	
	

	19
	Xã Gio Quang
	X
	
	
	
	
	
	

	20
	Xã Trung Hải
	
	
	
	
	
	
	

	21
	TT Cửa Việt
	
	
	
	X
	X
	X
	

	V
	Huyện Triệu Phong
	08
	0
	01
	02
	04
	04
	

	1
	Xã Triệu Phước
	
	
	
	
	X
	X
	

	2
	Xã Triệu Thượng
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Xã Triệu Thuận
	
	
	
	
	
	X
	

	4
	Xã Triệu Tài
	X
	
	
	
	
	
	

	5
	Thị Trấn ái Tử
	X
	
	
	
	
	
	

	6
	Xã Triệu Thành
	
	
	
	X
	X
	X
	

	7
	Xã Triệu An
	X
	
	
	
	
	
	

	8
	Xã Triệu ái
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Xã Triệu Long
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Xã Triệu Đại
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Xã Triệu Trung
	
	
	
	X
	X
	X
	

	12
	Xã Triệu Đông
	X
	
	
	
	
	
	

	13
	Xã Triệu Độ
	X
	
	
	
	
	
	

	14
	Xã Triệu Vân
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Xã Triệu Hoà
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Xã Triệu Lăng
	
	
	X
	
	X
	
	Chuyển đổi

	17
	Xã Triệu Trạch
	X
	
	
	
	
	
	

	18
	Xã Triệu Sơn
	X
	
	
	
	
	
	

	19
	Xã Triệu Giang
	X
	
	
	
	
	
	

	VI
	Huyện Hải Lăng
	10
	0
	07
	01
	07
	01
	

	1
	Xã Hải Ba
	
	
	X
	
	X
	
	Chuyển đổi

	2
	Xã Hải Lâm
	X
	
	
	
	
	
	

	3
	Xã Hải Chánh
	X
	
	
	
	
	
	

	4
	T trấn Hải Lăng
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Xã Hải Vĩnh
	
	
	X
	
	X
	
	Chuyển đổi

	6
	Xã Hải Quế
	X
	
	
	
	
	
	

	7
	Xã Hải Phú
	X
	
	
	
	
	
	

	8
	Xã Hải Quy
	X
	
	
	
	
	
	

	9
	Xã Hải An
	
	
	
	X
	
	X
	

	10
	Xã Hải Khê
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Xã Hải Hoà
	
	
	X
	
	X
	
	Chuyển đổi

	12
	Xã Hải Thượng
	X
	
	
	
	
	
	

	13
	Xã Hải Trường
	X
	
	
	
	
	
	

	14
	Xã Hải Tân
	X
	
	
	
	
	
	

	15
	Xã Hải Thiện
	
	
	X
	
	X
	
	Chuyển đổi

	16
	Xã Hải Thọ
	X
	
	
	
	
	
	

	17
	Xã Hải Xuân
	
	
	X
	
	X
	
	Chuyển đổi

	18
	Xã Hải Sơn
	
	
	X
	
	X
	
	Chuyển đổi

	19
	Xã Hải Thành
	
	
	X
	
	X
	
	Chuyển đổi

	20
	Xã Hải Dương
	X
	
	
	
	
	
	

	VII
	Huyện Đakrông
	07
	0
	0
	01
	01
	01
	

	1
	Thị trấn Krông Klang
	X
	
	
	
	
	
	

	2
	Xã Hướng Hiệp
	X
	
	
	
	
	
	

	3
	Xã Mò ó
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Xã Triệu Nguyên
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Xã Ba Lòng
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Xã Hải Phúc
	X
	
	
	
	
	
	

	7
	Xã ĐaKrông
	X
	
	
	
	
	
	

	8
	Xã Ba Nang
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Xã Tà Long
	
	
	
	X
	X
	X
	

	10
	Xã Húc Nghì
	X
	
	
	
	
	
	

	11
	Xã Tà Rụt
	X
	
	
	
	
	
	

	12
	Xã A Vao
	X
	
	
	
	
	
	

	13
	Xã A Ngo
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Xã A Bung
	
	
	
	
	
	
	

	VIII
	Huyện Hướng Hóa
	16
	0
	0
	02
	02
	02
	

	1
	T Trấn Khe Sanh
	X
	
	
	
	
	
	

	2
	Xã Tân Hợp
	X
	
	
	
	
	
	

	3
	Xã Tân Liên
	X
	
	
	
	
	
	

	4
	Xã Tân Lập
	X
	
	
	
	
	
	

	5
	Xã Tân Long
	X
	
	
	
	
	
	

	6
	Xã Tân Thành
	
	
	
	
	
	
	

	7
	T Trấn Lao Bảo
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Xã Thuận
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Xã Thanh
	X
	
	
	
	
	
	

	10
	Xã Hướng Lộc
	
	
	
	X
	X
	X
	

	11
	Xã A Túc
	X
	
	
	
	
	
	

	12
	Xã A Dơi
	X
	
	
	
	
	
	

	13
	Xã Xy
	X
	
	
	
	
	
	

	14
	Xã Ba Tầng
	X
	
	
	
	
	
	

	15
	Xã A Xing
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Xã Húc
	
	
	
	X
	X
	X
	

	17
	Xã Hướng Tân
	X
	
	
	
	
	
	

	18
	Xã Hướng Linh
	X
	
	
	
	
	
	

	19
	Xã Hướng Phùng
	X
	
	
	
	
	
	

	20
	Xã Hướng Sơn
	X
	
	
	
	
	
	

	21
	Xã Hướng Lập
	X
	
	
	
	
	
	

	22
	Xã Hướng Việt
	X
	
	
	
	
	
	

	IX
	Huyện đảo Cồn Cỏ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Phụ lục số 13
TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN
ĐỀ ÁN: ĐẦU TƯ, NÂNG CẤP ĐÀI, TRẠM PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH, TRUYỀN THANH CẤP HUYỆN VÀ CƠ SỞ TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN  2017-2025
ĐVT: đồng
	TT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Năm phân kỳ đầu tư

	
	
	
	2017
	2018 - 2019
	2020 - 2021
	2022 - 2023
	2014 - 2025

	1
	Đề án 1: Đầu tư nâng cấp, sửa chữa Đài PT-TH cấp huyện giai đoạn 2017 - 2025.
	9.719.346.000
	
	2.383.737.000
	1.991.026.000
	3.059.823.000
	2.284.760.000

	2
	Đề án 2: Xây dựng và nâng cấp hệ thống Đài TTCS trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025
	29.518.324.000
	517.369.000
	6.918.142.000
	8.908.561.000
	7.174.968.000
	5.999.284.000

	3
	Đề án 3: Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của hệ thống truyền thanh cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025.
	1.011.000.000
	
	252.750.000
	252.750.000
	252.750.000
	252.750.000

	 
	Tổng cộng kinh phí
	40.248.670.000
	517.369.000
	9.554.629.000
	11.152.337.000
	10.487.541.000
	8.536.794.000


Số tiền bằng chữ: Bốn mươi tỷ, hai trăm bốn mươi tám triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn./.
Phụ lục số 14
PHÂN CHIA NGUỒN VỐN
ĐỀ ÁN 1: ĐẦU TƯ, NÂNG CẤP, SỬA CHỮA ĐÀI PT-TH CẤP HUYỆN GIAI ĐOẠN 2017 – 2025
	Stt
	Nội dung
	Tổng cộng (đồng)
	Nguồn vốn
	Ghi chú

	
	
	
	ĐTPT của tỉnh
	

	I
	Giai đoạn 2018-2019
	2,383,737,000
	2,383,737,000
	 

	1
	Huyện Cam Lộ
	1,357,071,000
	1,357,071,000
	 

	2
	Huyện Hải Lăng
	1,026,666,000
	1,026,666,000
	 

	II
	Giai đoạn 2020-2021
	1,991,026,000
	1,991,026,000
	 

	1
	Huyện Triệu Phong
	1,060,490,000
	1,060,490,000
	 

	2
	Huyện Gio Linh
	930,536,000
	930,536,000
	 

	III
	Giai đoạn 2022-2023
	3,059,823,000
	3,059,823,000
	 

	1
	Huyện Vĩnh Linh
	938,843,000
	938,843,000
	 

	2
	Huyện Hướng Hóa
	1,026,666,000
	1,026,666,000
	 

	3
	Huyện Đakrông
	1,094,314,000
	1,094,314,000
	 

	IV
	Giai đoạn 2024-2025
	2,284,760,000
	2,284,760,000
	 

	1
	TP Đông Hà
	978,602,000
	978,602,000
	 

	2
	TX Quảng Trị
	1,306,158,000
	1,306,158,000
	 

	V
	Cộng
	9,719,346,000
	9,719,346,000
	 


Phụ lục số 15
PHÂN CHIA NGUỒN VỐN
ĐỀ ÁN 2: XÂY DỰNG VÀ NÂNG CẤP HỆ THỐNG ĐÀI TTCS TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2017 – 2025
	Stt
	Nội dung
	Tổng cộng (đồng)
	Nguồn vốn

	
	
	
	Nông thôn mới (79,68%)
	Xã hội hóa (10,16%)
	ĐTPT của tỉnh (10,16%)

	I
	Giai đoạn 2017
	517,369,000
	517,369,000
	0
	0

	1
	Huyện Vĩnh Linh
	262,587,000
	262,587,000
	0
	0

	2
	Huyện Triệu Phong
	254,782,000
	254,782,000
	0
	0

	II
	Giai đoạn 2018-2019
	6,918,142,000
	6,918,142,000
	0
	0

	1
	Huyện Vĩnh Linh
	834,508,000
	834,508,000
	0
	0

	2
	Huyện Gio Linh
	826,050,000
	826,050,000
	0
	0

	3
	Huyện Triệu Phong
	1,488,881,000
	1,488,881,000
	0
	0

	4
	Huyện Hải Lăng
	1,779,548,000
	1,779,548,000
	0
	0

	5
	Huyện Đakrông
	832,906,000
	832,906,000
	0
	0

	6
	Huyện Hướng Hóa
	1,156,249,000
	1,156,249,000
	0
	0

	III
	Giai đoạn 2020-2021
	8,908,561,000
	8,908,561,000
	0
	0

	1
	Huyện Vĩnh Linh
	1,913,109,000
	1,913,109,000
	0
	0

	2
	Huyện Gio Linh
	1,817,752,000
	1,817,752,000
	0
	0

	3
	Huyện Triệu Phong
	1,108,800,000
	1,108,800,000
	0
	0

	4
	Huyện Hải Lăng
	1,508,100,000
	1,508,100,000
	0
	0

	5
	Huyện Đakrông
	551,100,000
	551,100,000
	0
	0

	6
	Huyện Hướng Hóa
	2,009,700,000
	2,009,700,000
	0
	0

	IV
	Giai đoạn 2022-2023
	7,174,968,000
	7,174,968,000
	0
	0

	1
	Thành phố Đông Hà
	0
	0
	0
	0

	2
	Thị xã Quảng Trị
	0
	0
	0
	0

	3
	Huyện Vĩnh Linh
	1,955,824,000
	1,955,824,000
	0
	0

	4
	Huyện Gio Linh
	1,645,244,000
	1,645,244,000
	0
	0

	5
	Huyện Triệu Phong
	0
	0
	0
	0

	6
	Huyện Hải Lăng
	1,322,200,000
	1,322,200,000
	0
	0

	7
	Huyện Đakrông
	578,600,000
	578,600,000
	0
	0

	8
	Huyện Hướng Hóa
	1,673,100,000
	1,673,100,000
	0
	0

	V
	Giai đoạn 2024-2025
	5,999,284,000
	0
	2,999,642,000
	2,999,642,000

	1
	Thành phố Đông Hà
	2,615,272,000
	0
	1,307,636,000
	1,307,636,000

	2
	Thị xã Quảng Trị
	1,060,263,000
	0
	530,131,500
	530,131,500

	3
	Huyện Vĩnh Linh
	928,892,000
	0
	464,446,000
	464,446,000

	4
	Huyện Gio Linh
	581,957,000
	0
	290,978,500
	290,978,500

	5
	Huyện Triệu Phong
	268,400,000
	0
	134,200,000
	134,200,000

	6
	Huyện Hải Lăng
	 
	0
	0
	0

	7
	Huyện Đakrông
	261,800,000
	0
	130,900,000
	130,900,000

	8
	Huyện Hướng Hóa
	282,700,000
	0
	141,350,000
	141,350,000

	VI
	Cộng
	29,518,324,000
	23,519,040,000
	2,999,642,000
	2,999,642,000


Phụ lục số 16
PHÂN CHIA NGUỒN VỐN
ĐỀ ÁN 3: ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA HỆ THỐNG TRUYỀN THANH CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2017 - 2025
	Stt
	Nội dung
	Tổng cộng (đồng)
	Nguồn vốn
	Ghi chú

	I
	Giai đoạn 2018-2019
	252.750.000
	Vốn Đào tạo của tỉnh và Vốn giảm nghèo bền vững
	 

	1
	TP Đông Hà
	25.575.000
	
	

	2
	TX Quảng Trị
	25.575.000
	
	

	3
	Huyện Cam Lộ
	25.575.000
	
	

	4
	Huyện Vĩnh Linh
	25.575.000
	
	

	5
	Huyện Gio Linh
	25.575.000
	
	

	6
	Huyện Triệu Phong
	25.575.000
	
	 

	7
	Huyện Hải Lăng
	25.575.000
	
	 

	8
	Huyện Đakrông
	25.575.000
	
	 

	9
	Huyện Hướng Hóa
	25.575.000
	
	 

	10
	Huyện đảo Cồn Cỏ
	25.575.000
	
	 

	II
	Giai đoạn 2020-2021
	252.750.000
	Vốn Đào tạo của tỉnh và Vốn giảm nghèo bền vững
	 

	1
	TP Đông Hà
	25.575.000
	
	

	2
	TX Quảng Trị
	25.575.000
	
	

	3
	Huyện Cam Lộ
	25.575.000
	
	

	4
	Huyện Vĩnh Linh
	25.575.000
	
	

	5
	Huyện Gio Linh
	25.575.000
	
	

	6
	Huyện Triệu Phong
	25.575.000
	
	 

	7
	Huyện Hải Lăng
	25.575.000
	
	 

	8
	Huyện Đakrông
	25.575.000
	
	 

	9
	Huyện Hướng Hóa
	25.575.000
	
	 

	10
	Huyện đảo Cồn Cỏ
	25.575.000
	
	 

	III
	Giai đoạn 2022-2023
	252.750.000
	Vốn Đào tạo của tỉnh và Vốn giảm nghèo bền vững
	 

	1
	TP Đông Hà
	25.575.000
	
	

	2
	TX Quảng Trị
	25.575.000
	
	

	3
	Huyện Cam Lộ
	25.575.000
	
	

	4
	Huyện Vĩnh Linh
	25.575.000
	
	

	5
	Huyện Gio Linh
	25.575.000
	
	

	6
	Huyện Triệu Phong
	25.575.000
	
	 

	7
	Huyện Hải Lăng
	25.575.000
	
	 

	8
	Huyện Đakrông
	25.575.000
	
	 

	9
	Huyện Hướng Hóa
	25.575.000
	
	 

	10
	Huyện đảo Cồn Cỏ
	25.575.000
	
	 

	IV
	Giai đoạn 2024-2025
	252.750.000
	Vốn Đào tạo của tỉnh và Vốn giảm nghèo bền vững
	 

	1
	TP Đông Hà
	25.575.000
	
	

	2
	TX Quảng Trị
	25.575.000
	
	

	3
	Huyện Cam Lộ
	25.575.000
	
	

	4
	Huyện Vĩnh Linh
	25.575.000
	
	

	5
	Huyện Gio Linh
	25.575.000
	
	

	6
	Huyện Triệu Phong
	25.575.000
	
	 

	7
	Huyện Hải Lăng
	25.575.000
	
	 

	8
	Huyện Đakrông
	25.575.000
	
	 

	9
	Huyện Hướng Hóa
	25.575.000
	
	 

	10
	Huyện đảo Cồn Cỏ
	25.575.000
	
	 

	V
	Cộng
	1.011.000.000
	Vốn Đào tạo của tỉnh và Vốn giảm nghèo bền vững
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